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Sinh năm 1927.
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Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Bà 267 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ chân thành, vui vẻ, thoải mái. Bà hiện đang sinh sống cùng với gia đình người con trai và các cháu. Gia đình bà theo quan sát thì kinh tế có phần khá giả, sung túc].

Hỏi bà từ cái giai đoạn Cách mạng tháng Tám, hoặc là nếu bà có tham gia trước đấy, cho đến hết năm 54 là kháng chiến chống Pháp?
Tham gia Cách mạng tháng Tám à, anh bảo tháng Tám thì tôi lại tham gia ở thị xã.

Đấy thì, thì trước hết cháu muốn biết họ tên đầy đủ của bà là gì ạ?

Tôi là 267.

Thế là bà sinh năm bao nhiêu nhờ?
Sinh năm 1927.
1927 ạ, thế quê gốc của mình là ở đâu bà?
Quê gốc của tôi lại là Hà Đông cơ.
Hà Đông?
Ở ngoài thị xã Hà Đông này này, thế, thế quê tôi là ở đấy, nhưng ông đẻ ra tôi là ngày xưa là vào làm việc ở Thanh, tỉnh, tức là nhà thương lớn Thanh Hóa đấy, thế thành ra là vợ con, tụi tôi là cũng đẻ trong Thanh Hóa hết, thế là mới mang vợ vào trong đấy, đi ra trường một cái thì kiểu như vào đấy mà, thế làm xong thì là, cả vợ cũng mang vào đấy thì là sau đấy đẻ con, con cái đẻ ngay ở Thanh Hóa.
À thế ông làm bên chỗ nhà thương à bà?
Vâng bệnh viện, thế thì nhớ vì thế cho nên tụi tôi là ở thị xã cả.
Thế ông là bác sĩ ạ?
Nhà tôi chỉ, ông tôi chỉ là y sĩ thôi.
Nhưng mà vào đấy cũng được phân nhà ạ?
Có chứ, cũng phân nhà tử tế lắm, thế thì vì thế cho nên nhà tôi ngày xưa là cũng ở ngay, ngay gần chỗ bệnh viện đấy thôi.
À bệnh viện tỉnh bây giờ đấy ạ?
Vâng, đấy thế ngày xưa, cái bệnh viện ngày xưa nó bé hơn, bây giờ nó mở rộng ra hơn, thế một cái đấy đấy, một cái đầu mà, mà của bệnh viện đấy thì nó thẳng ra cửa tả, thế thì ở thành phố Thanh Hóa thì ngày xưa là có cái thành cao này này, thế, thế thì có bốn cửa, thế thì Thanh Hóa như cái chỗ đấy là đi thẳng ra đến cửa tả, thế một cái cửa, cửa chính của bệnh viện thì là đi thẳng ra bờ hồ, bờ hồ là bờ hồ xung quanh có cái thành đấy.
Cái bờ hồ bây giờ á?
Không bây giờ có phải bờ hồ không, bây giờ còn hồ không.
Giờ vẫn còn cái bờ hồ ạ?
Đấy thì cái bờ hồ đấy thì là không phải, xung quanh là hồ nhớ, ngày xưa kiểu mà để cho mà chiến đấu với giặc đấy thì là nó có cái thành cao như thế mà xung quanh là, mà cái thành đấy anh có biết không, ngày xưa gạch nó, nó nung bằng cái gì đấy, mật đường đấy.
Nó chắc hả?
Nó chắc lắm, mà to lắm, viên gạch to, to như thế này này, đấy, thế cho nên là cái thành đấy nó cũng vững vàng lắm, thế thì vô ra thì bao giờ cũng đi đường cửa tiền, thế thì cửa tả là đi ra phố, phố lớn đấy.
Thế sau này đến lúc tiêu thổ kháng chiến là mình phá đi à?
Phá hết ạ.
Lúc tiêu thổ đấy ạ?
Vâng, thế cho nên anh ra đời là anh không biết là thế, thế thì tụi tôi ngày bé thì đi ra đấy nhặt cao su để chơi, đấy có cây, xung quanh đấy là cây cao su mà.
Cũng tiếc nhờ?
Vâng, nó cứ rụng xuống thế là ra nhặt chơi.
Tiêu thổ kháng chiến là phá mất cái thành đấy?
Phá hết, thế mà xung quanh là hồ, hồ thì lúc nào cạn nước thì người ta cấy rau muống đấy, đấy rồi thì về sau này cũng xung quanh cái hồ đấy là, cái góc về cửa hữu làm hồ bơi cho thanh niên, thanh niên nam nữ ai muốn bơi, nhưng ngày xưa con trai bơi chứ con gái ai xuống bơi, có bây giờ con gái xuống bơi chứ ngày xưa ai xuống.
Ông đi làm bác sĩ như thế, ở bệnh viện như thế thì có đủ nuôi sống gia đình không bà, cái lương công chức thời đấy đấy?
Lương công chức ngày xưa thì tôi nói thật với anh là bà mẹ tôi là buôn tơ lụa, tiêu pha là chính.
Cũng buôn ở trong Thanh Hóa ạ?
Vâng cũng buôn Thanh Hóa, tức là buôn tơ, buôn lụa từ Hà Đông ra đấy, thế rồi thì là mua, ra ngoài này mua những cái vải, những cái súc vải, súc gọi là súc nhưng mà gọi là tấm, phin rồi phin nõn, các thứ đấy tơ lụa, thế về thì vừa bán buôn, vừa bán lẻ, thì những người người ta mua thì người ta lại mang đi các chợ nhà quê người ta bán, thế rồi các cái chợ lẻ người ta bán, thế là bán buôn, bán lẻ.
Thế cụ buôn như thế là buôn cái thời trước cách mạng hay sau này vẫn buôn ạ?
Trước cách mạng đấy, sau này thì thôi, sau này cụ mất đi rồi, cụ mất lúc bấy giờ đã cách mạng thành công đâu, cụ bà đấy.
À mất trước khi cách mạng thành công cơ à?
Vâng, thế sau đó thì chỉ còn có ông thôi thì nói chung thì cũng đủ sống.
Cái thời mà bà cụ buôn như thế thì bà thấy ví dụ như cảnh sát với thuế quan các thứ thì người ta có đánh thuế mình nặng không?
Tôi chả thấy ai thuế quan bao giờ đến cả, hay là tại tụi tôi bé quá cho nên không biết, vì mẹ tôi mất.
Phải đóng thuế môn bài các thứ này?
Tôi mới có mười tuổi thôi mà, thế cho nên tôi cũng chả thấy có thuế quan đến, cũng chả thấy ai đến cả, thế cứ, khi nào mà cần phải nộp cái gì đấy thì cụ đi nộp thôi, thế chứ còn không bao giờ người ta đến nhà mình cả, đấy ngày xưa là thế, mà nhà thì mình ngồi trong nhà mình chứ mình có bán ở ngoài đường đâu mà bảo người ta bắt mình được, thế là cái, ví dụ cửa hiệu thế này nhớ thì cái tầng một là cửa hiệu, tầng hai là mình ở thì bên này là dãy tủ, bên này là dãy tủ, rồi đằng trước thế này có cái bàn, mà bàn gỗ cao thế này này, thế cứ đứng ở trong đấy thì tụi tôi còn muốn trèo lên cái đấy phải có ghế cơ mà, thế bên này cũng thế, thế thì hàng hóa thế thì ai người ta đến người ta mua cho người ta xem, thế xem nếu mà được thì mình cắt cho người ta.
Thế thì mình chở hàng từ Hà Đông mà về Thanh Hóa thì mình chở bằng cái gì ạ?
Tức là người ta chở, chở thì tiện lắm, cứ gọi điện thoại đóng hàng cho mình thế là họ chở ra tàu hỏa đấy, thế rồi xong rồi là mình cứ ra là mình, khi mà hàng nó đến tàu hỏa rồi thì coi như là, về sau các cụ kể chuyện chứ tôi cũng chả để ý đâu, thế thì là sau thì mình cứ ra ga đấy mình nhận cái hàng đấy.
À thế cái ngày đấy buôn cũng hiện đại đấy chứ nhờ, giống như bây giờ chứ?
Vâng, buôn hiện đại lắm, thế, thế thì, thế xong rồi thì là đến, đến kỳ mà phải thanh toán thì mình gửi tiền vào thanh toán với người ta, thì người ta thanh toán cho mình hóa đơn, thế, thế thì, chứ nó cũng chả chịu nhau đâu, ví dụ như là lần này là anh gửi tiền cho tôi, thì tôi trả cái tiền của tuần trước thì cái tuần sau này anh gửi hàng vào, thì sau đó bao nhiêu ngày quy định với nhau thì lại gửi vào sau, thế cho nên là hàng mình nhận mình ký rồi nhớ, tiền mình trả thì họ cũng ký nhận.
Ngày đấy vẫn dùng tiền Đông Dương đấy nhờ?
Tiền cái ông, tiền cái ông gánh dưa đấy, nông dân gánh dưa đấy, dưa hấu đấy.
Có màu đỏ à bà?
Không màu hơi vàng vàng, thế ngày bé thì tôi cũng chả tiêu tiền đến mà ngày xưa chỉ có cái đồng chinh, cái đồng xu với cái đồng hào thì tiêu bằng cái tiền đồng đấy với lại tiền đóng bằng bạc đấy, thế thôi chứ.
À thế ngày nhỏ thì bà học hành như thế nào?
Tôi học đến lúc mẹ tôi mất thì tôi phải nghỉ học, thế nghỉ học thì là, học cái trường con gái ngay chỗ trước cửa tòa sứ đấy, mà về sau này là, nó là bên này là cái, cái gọi là nhà Bác Cổ thì bên này là trường học của nữ, học ngày xưa nữ.
Chỉ có nữ sinh không thôi?
Nữ sinh không thôi không có nam, trường của nam ở chỗ khác, đấy đại khái thế.
Nhưng lúc đấy bà học là trình độ lớp mấy rồi?
Thế tôi chỉ hết cấp, coi như hết cấp một thôi chứ, mới thi tiểu học thôi mà.
Xong Prime đấy hả?
Vâng, thế thì sau đó thì là bà mẹ mất thì phải ở nhà để quản lý gia đình thì trông coi, mà mười tuổi thì anh bảo, lúc đấy đang còn trẻ con cả mà, thế nhưng tại về sau vì mẹ mất nên là tự nhiên, tự nhiên là mình mới ít tuổi nhưng cũng lo được, thế, thế về sau đến khi cách mạng, cách mạng thành công thì tham gia phong trào Phụ nữ ở thị xã.
Thế như trước đấy bà có được giác ngộ cách mạng không?
Trước đấy thì nói chung là cũng chả biết thế nào là cách mạng cả mà chỉ thấy người ta nói thì mình cũng nghe thôi, mình, chứ lúc cách mạng thành công thì tôi mới độ 17 tuổi.
Bà sinh 1925 mà đến 45 là bà 20 tuổi rồi, à sinh 1927 nhờ?
27 thì tôi được mười mấy tuổi thôi.
Vâng thì 17, 18 tuổi đấy?
Vâng 17 tuổi thôi, thế thì cái lúc đấy cũng là cách mạng thành công thì cũng chỉ nghe thoang thoáng thôi, nghe chuyện kiểu như người ta cứ nói chuyện thế thôi chứ còn tôi cũng không hiểu gì mấy, thế về sau này người ta cũng có nói cách mạng gì đâu, người ta chỉ nói là, nói, nói xấu Pháp ấy mà, thế thì, cái lúc bấy giờ thì tham gia cái phong trào dạy Bình dân học vụ đấy, thế thì những người ngày xưa mà các cụ ngày xưa Thanh Hóa nó cũng lạc hậu, cho nên là con gái nhiều nhà không cho đi học anh ạ, thế như nhà tôi, ông bác tôi là không có cho con gái đi học, chỉ có cho con trai thôi, chứ như nhà tôi thì lại khác, nhà tôi thì ông cụ, bà cụ thì lại bảo là phải cho con nó học.
Thì ông cụ làm công chức như thế thì ông cụ hiểu?
Viết thư thì, thì nó mù chữ nó cũng viết được thư, thế ông bảo thế chứ.
Ngày xưa cứ bảo là biết chữ để viết thư cho giai đấy hả?
Vâng đấy, viết thư cho giai thì mù chữ nó cũng nhờ người viết, rồi nó lại nhờ người đọc, thế thì bây giờ nó biết đọc, rồi biết viết thì nó đọc nó viết lấy thì còn hơn là nó phải đi nhờ. Hai nữa là nhà mình buôn bán thì nó tính toán cho, nó cộng trừ cho là cũng tốt rồi, thế thì ông cụ với bà cụ nói thế, thế nên là phải cho đi học, cái đứa nó hư thì vô cùng, dù nó không mù chữ nó cũng cứ hư, mà đứa nó biết chữ nó không hư nó vẫn không hư, thế thì cụ nói thế thì cũng có lý, anh công nhận không, thế là cụ cho đi học, nhưng mà ông bác tôi là tuyệt đối không cho đi học.
[00:10:29]
Các con gái là không được đi học?
Không được đi học, chỉ có con trai được đi học, đấy thì nó như thế thì nhà, thì nhà tôi thì cũng, con cái thì cũng ít cho nên là hai em trai thì nó được đi học.
Cái khi mà bà ở Thanh Hóa đấy, trước Cách mạng Tháng Tám đấy, khi mà Nhật đảo chính Pháp mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy bà thì bà có thấy hiện tượng gì không?
Năm, năm.
Năm 45, ngày mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy, là Nhật đảo chính Pháp đấy?
Nhật đảo chính Pháp, Nhật đảo chính Pháp thì, Nhật đi thì, thì cái lúc bấy giờ thì Tàu nó lại vào hay sao đấy.
Cái lúc mà trước năm 45 cơ mà?
Trước năm 45 á?
Vâng trước Cách mạng Tháng Tám năm 45 đấy?
45 thì lúc bấy giờ tôi cũng chỉ biết thế thôi chứ chưa hiểu cái gì cả, thế nhưng mà đến lúc mà Tàu nó vào thì nó, Tàu nó vào là nó đuổi Pháp đấy ạ, Tàu Tưởng Giới Thạch đấy ạ, nó vào nó đuổi Pháp, thì cái lúc bấy giờ thì nó hành hạ người dân mình cũng tệ lắm, tức là nó coi như là, nó coi như là đồ ăn cướp, thế thì những người mà buôn bán vớ vẩn thì có khi nó lấy hàng của người ta mà nó không trả tiền, thế mà nó lại có cái tụi Tàu áo vàng đi theo đấy.
Tàu vàng?
Thì, thì cái tụi đấy là ra ăn cướp để mà ăn, đấy cho nên là cái lúc, thì cái lúc bấy giờ thì thật ra mà nói, cũng không biết yêu nước là cái gì nhưng mà chỉ biết là, là cái tụi nước ngoài nó vào chỉ làm khổ mình thôi, thế mà nhất là cái năm đói, cái năm mà chết như là ngả rạ.
Cái năm 45 đấy?
Vâng 45 đấy, thế thì cái năm đấy thì là, nhà tôi thì cứ buổi sáng nấu một nồi nước to, nồi to, nồi mười đấy, cái nồi nước vối thế xong rồi đổ ra cái vại ở ngoài cổng thế thì làm một cái gáo ra đấy, thế cho những cái người người ta, ở trong chùa Hội Đồng đấy thì lại, họ lại phát cháo, phát cháo cho những người mà chết đói đấy, thế thì ăn xong thì ra chỗ tôi uống, thế thì cứ thế thôi nhưng mà đóng cổng, cứ để cái vại ở ngoài cổng thôi, để người ta uống ở ngoài đấy.
Thế sau khi bà cụ mình mất đi rồi thì nhà mình còn buôn vải nữa không ạ?
Không, không ai buôn bán nữa, là vì cụ mất rồi thì tụi tôi thì coi như là chỉ sống ở cái đồng lương của ông, thế đến lúc mà cách mạng thành công thì, thì cũng bấy giờ thì cũng, ông cụ cũng già rồi, thế cho nên là ông cụ cũng như kiểu về hưu đấy, thế nhưng mà những cái năm mà năm đói đấy thì đi làm với tụi nó thì nó lại phát lương bằng gạo.
Thế mình cũng không bị đói?
Mình không bị đói, mà lại còn ông cụ cứ bắt con phải ăn bữa cơm, bữa cháo, để còn thừa gạo để còn cho hàng xóm, cho hàng xóm thì cứ bảo, con cứ nói là cho người ta vay để bao giờ người ta có thì người ta giả, nhưng mà thực tế đấy thì người ta giả được thì người ta khác người ta giả, còn không thì coi như cho không, phải nghĩ như thế để cho nó, lúc mà mình có cho người ta gạo thì ông bảo thế mà, có cho người ta gạo thì mình không phải suy nghĩ gì, thì coi như cái việc mình làm là làm phúc, đấy thì.
Cái khi mà mình giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 45 đấy bà, ở Thanh Hóa thì bà có đi tham gia không?
Thì tham gia cái biểu tình đấy.
Biểu tình cướp chính quyền đấy?
Vâng tôi đi biểu tình.
Ở tỉnh à bà, ở ngay thành phố đấy?
Vâng, ở ngay thành phố đấy.
Lúc đấy gọi là thị xã nhờ?
Thị xã đấy, thị xã Thanh Hóa mà.
Bà kể cho cháu nghe cái buổi cướp chính quyền hôm đấy xem nào?
Thế cướp chính quyền thì tất cả mọi người thì có một cái ban đấy thì nó là, tụi tôi thì lúc bấy giờ cũng là, kiểu như là dân thường thôi, thế nhưng mà các vị tham gia cái phong trào đấy thì tất cả mọi người là coi như là, con gái, con trai là đều tham gia cả, mà đi biểu tình thì cứ hô hào là đả đảo đế quốc Pháp đấy, thế cứ hô hào ầm ỹ lên thế, thế xong rồi đi hết phố này sang phố khác, thế, thế xong rồi thì đến sau khi mà cướp chính quyền được rồi, giành chính quyền, mà cái lúc đấy không cho nói là cướp chính quyền đâu, cứ cho là coi như là giành lại đấy, chứ không phải là mình đi ăn cướp người ta, là ý như thế.
Thế nhưng mà có bắn nhau gì không ạ?
Bắn nhau thì cũng chả bắn mấy, thế nhưng mà có cái là bắn nhaulà ở cái chỗ, cái chỗ bây giờ anh biết chỗ cột cờ không, cột cở ở Hà Nội đấy, mà tôi có được ra đâu, chứ Thanh Hóa có đánh nhau đâu, thế thì là coi như ở Thanh Hóa thì cũng không căng lắm đâu, tức là chỉ có nhân dân người ta đả đảo thì cái tụi kia nó cũng thấy ở ngoài kia đã hỏng rồi thì nó cũng chuồn thôi, thế cho nên là đả đảo, đả đảo nó cứ đóng cửa đấy thì mình mặc kệ thôi, thế thì mình đi sau khi mà mình làm việc với chúng nó rồi thì có cái ban lãnh đạo làm việc thôi chứ còn tụi tôi có biết gì đâu.
Mình là đi theo hô hào thôi?
Vâng chỉ có hô hào thôi mà, thì đấy lực lượng thế thôi, thế thì là có cả những anh em mà kiểu như dân quân đấy, thế thì là đi, đi rồi về sau chia về các khối phố, khối phố thì đến năm 45 thì, thế xong cái rồi thì là cũng là cuối năm 45 rồi, thế, thế xong đó thì về các phố thì thành lập Thanh niên này, Phụ nữ này, thế rồi thì là cái lúc đấy lại chưa có phụ lão, cái lúc đó chỉ có Thanh niên, Phụ nữ, Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, thế thôi thế chứ còn Nông dân cũng còn chưa có, là vì thị xã lấy đâu ra nông dân, thế thì nói chung là chỉ có thế thôi thì sau là sinh hoạt ở đấy.
Thế là bà lúc đấy là tham gia vào cái Phụ nữ Cứu quốc luôn?
Vâng, Phụ nữ Cứu quốc thì lúc bấy giờ thì.
Của khu phố gì ạ?
Nhà tôi cái lúc đấy phố gọi là phố Nhà Thương, thế tham gia cái lúc đấy rồi thì, thì là vì ở gần cái chỗ nhà thương mà lại, thế cho nên gọi là phố Nhà Thương, thế thì, thì tham gia thì cái lúc bấy giờ cũng hăng lắm, cũng đi họp đi hành rồi người ta phổ biến thế nào, phổ biến, thế rồi cái năm đấy thì lại mít tinh ở chỗ, cái chỗ, chỗ bây giờ gọi là cái gì nhờ, ngày xưa nó gọi là đối diện với cái bên này là trường học của tôi ngày xưa đấy thì bên này là nhà Bác Cổ, đấy thì là cái lúc bấy giờ thì là đại diện cho Phụ nữ mà gọi là Phụ nữ Lao động đấy, người ta liệt tụi tôi là vào Phụ nữ Lao động, thế thì là, thì đứng lên phát biểu thì đã có bài bản sẵn rồi cứ thế mà lên, mà gần như đọc đấy mà.
À tức là bà lên phát biểu đấy?
Vâng, thì phát biểu thế thôi.
Tức là mình là đại diện Phụ nữ à?
Vâng tức là hô hào mà, hô hào phong trào lên mà.
Lúc đấy mình đang còn nhỏ 17, 18 tuổi mà lần đầu tiên lên phát biểu như thế thì mình có run không ạ?
Run lắm anh ơi, tôi chưa bao giờ lên bao giờ, mà các anh, các chị ấy vận động thì tôi lên thôi chứ còn thật tôi lúc đấy cũng chưa hiểu gì mấy, thế thì là năm 46 thì là tham gia.
đại khái lúc đấy là phát biểu cái gì đấy ạ?
Phát biểu về, về tức là cái cách mạng của mình như thế nào đấy, thế mà cách mạng, tức là nói chung là.
Có nói về cái nam nữ bình đẳng các thứ không, bình quyền các thứ không?
Đấy thì cũng cứ nói thế, thì là bây giờ thì, trước đây đấy thì mình, địch nó đến thì nó đè đầu cưỡi cổ rồi thì nó ấy dân thì bây giờ thì là phong trào này gọi là cái phong trào là người dân đứng lên làm chủ, thế là mọi người coi như là, nghĩa là đấy tôi chung chung là tụi tôi là gần như là nói lại cái lời mà các anh nói để viết thành cái bài.

À tức là các ông viết sẵn cho mình rồi?
Các ông gợi ý cho mình viết, thế xong thì là mình viết lên thì các ông ấy duyệt, thế đâu đấy thì là, tức là coi như là bây giờ là mình phải lật đổ cái tụi Pháp đi, thế như tụi tay sai tay xiếc là đại khái như thế thì họ cũng có một số cái người ta nói cho mình biết rằng là bây giờ thì người dân là đứng lên mà giành lại chính quyền mà trước đây mình khổ sở như thế nào đấy, nó đè đầu cưỡi cổ, thế rồi không có tội lỗi gì nó cũng cứ bắt, thế thế rồi thì nó không cho mình được ăn nói gì hết, thế là bây giờ mình đứng lên làm chủ, thì mình có quyền được tự do, nam nữ được bình đẳng, rồi trước đây là phụ nữ là, nói chung là không có một tiếng nói, thì bây giờ thì người phụ nữ cũng như người con trai là, đàn ông tham gia chính quyền, và đồng thời thì là ai có công có sức thì giúp, thế rồi vận động phong trào ủng hộ vàng.
À Tuần lễ vàng đấy ạ?
Tuần lễ vàng, đấy đại khái thế nhớ, thì nghĩa là người ta, thế xong bấy giờ các ông lại nói là vàng đeo chỉ nặng cổ thôi, chứ còn không có làm gì cái vàng cả, bây giờ mà mang vàng đi mà đổi lấy sắt thép mà bảo vệ đất nước, vì sắt thép nó còn được việc, chứ vàng thì chả được cái gì cả, thế thì dân lúc bấy giờ hiền lành lắm, cách mạng nói là nghe thôi.
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Lắm người ủng hộ lắm đấy ạ?
Ủng hộ hết đấy, chứ không có ai không ủng hộ đâu, tức là nói tóm lại như tụi tôi mà có tý vàng nào đấy, và nữ trang đấy.
Là tháo ra ngay đấy hả?
Tháo ra tặng hết, đấy thế thì có một cái ban đi, đi thu mà, bấy giờ.
À đi thu chứ không phải là mình tổ chức để người ta đến đóng góp à?
Không, mình tổ chức tức là coi như là đến đóng góp mà mình đến cái chỗ, không phải là chỗ mà ấy mình trực tiếp đâu mà coi như là nó thu về các khối thôi, thế, thế thì, thì là xong rồi thì thu được bao nhiêu là ghi vào lập biên bản, thế rồi thì cái vàng đấy là niêm phong lại đưa lên, thế thì cái lúc đưa lên trên thì mình không biết, nhưng mà những cái lúc ở cái chỗ khối đấy là mình biết, thế đại khái thế.
Thế là cũng được nhiều chứ ạ?
Nhiều lắm, thế rồi thì là, nói tóm lại người nào cũng ủng hộ với cái tinh thần thật nhiệt tình, mà cái lúc bấy giờ cách mạng thành công tôi nói thật với anh nhớ, thì tụi tôi chả biết gì cả, nhưng mà cũng hăng hái lắm, bảo đi họp là đi họp, bảo đi đêm là đi đêm, đi ngày là đi ngày, thế chứ không khó lắm đâu.
Thế mình tham gia đoàn thể Phụ nữ Cứu quốc như thế mà mình cũng không biết mình đang là Việt Minh à?
Thì có biết là Việt Minh, về sau này thì mới biết chứ cái lúc ấy mình có biết gì đâu.
Cứ tham gia là tham gia thôi?
Cứ tham gia thôi, coi như là lật đổ chính quyền thôi, thế, thế rồi thì sau đó là 46 thì là anh em xung phong vào Nam đấy.
À cái phong trào Nam tiến đấy ạ?
Nam tiến đấy, thì là đi vào trong đấy thì là mình là súng ống cũng chưa được thạo, mà lại đi từ ngoài này vào trong đấy thì cũng nằm bờ, nằm bụi cũng ấy, cũng khổ, thế mà cái dân thị xã đi thì tôi nói thật với anh là không như nông dân, nông dân người ta gian khổ người ta chịu được.
Đúng rồi mình không chịu gian khổ quen?
Chứ mình thì khổ lắm là không chịu được, mà tôi về Quảng Xương công tác đấy thì tôi nói thật với anh là nguyên cái ăn cơm ở đấy là cũng phải tập rèn, phải, tức là yêu phong trào lắm mới có tinh thần để mà về đấy để mà làm, thế thôi chứ không phải là ấy.
Như bà Hảo kể chuyện bảo là đi bắt thử thách lội qua cánh đồng toàn đỉa mà vẫn phải lội?
Ối giời anh có biết không, đi mà họ triệu tập ban đêm nhớ, thế đi thì đường sá nó không được như đường ở đây đâu, mà đường là đường đất thôi, thế mà cái chỗ mà thấy trắng trắng lại tưởng là, là đất cát.
À thế ạ, lao vào? 
Bước ngay vào, thế là ướt nhũn, đấy thế nhưng mà vẫn đi, lúc bấy giờ không còn biết sợ ma nữa anh ạ, ngày xưa ngày bé tôi sợ ma lắm chứ, thế mà từ cái năm mà dân chết đói một cái trở đi là thôi đấy, ngày nào tôi cũng thấy họ đến cổng nhà tôi họ gác chân họ chết, thế cho nên là.
Thế thành ra mình cũng không sợ nữa?
Thế là cái người họ nằm thế này nhưng cái chân họ lại gác lên bờ tường, thế thì anh bảo mình, thế rồi xong rồi người ta cứ đi thì anh bảo ngày nào cũng bao nhiêu xác chết, mà toàn những người ở Nam Định, Ninh Bình vào chết.
Thế sau đấy là bà đi đêm là bà không sợ ma nữa?
Chả sợ ma nữa, mà lúc bấy giờ lại thế này nữa này, lại bảo rằng là ma rồi chống mê tín dị đoan, thế cho nên không có cái chuyện ma mãnh gì cả, mà cái lúc bấy giờ tôi nói thật với anh cũng theo tôi nghĩ bây giờ đây này thì lúc bấy giờ cũng có những cái ấu trĩ sai lầm, trường chiếc học đấy, dân thì khổ, sai lầm nhưng mà cũng lại có cái đúng của nó là có như thế thì người ta lại với, với tin tưởng, tại vì là các cái chuyện đình chùa phá hết.
Chùa chiền là phá hết?
Không phải phá mà là đổi thành trường học, thế rồi trẻ con mới có chỗ mà học, chứ ngày xưa tôi nói anh nghe, học thì cả cái thị xã Thanh Hóa là có một cái trường con gái đấy thôi nhớ với lại mấy cái trường con trai thôi, thì con trai thì ở các khu phố đấy, thì ví dụ như trường tư nhân cũng có, trường Nhà nước cũng có, thế thì, thì.
À lúc đấy lại cũng không phá đền chùa à?
Thế là, thế là cho nên là cái, cái chỗ Phùng mà xung quanh thành phố đấy là cũng phải phá chứ ạ, như làng Tạnh làng tiếc, trên cái chỗ Cầu Cao cầu ciếc, là những nhà ở gần chỗ Trại Hủi với các thứ đấy, anh không biết đâu, thế thì là, la cái chỗ đấy làm trường học.
Cháu thấy sau này mà phá cái chùa Thanh Hà đi đấy là cũng bảo là cũng lắm chuyện lắm đấy, bảo về mê tín mà cũng lắm ông phá cái đấy mà bị chết đấy?
Vâng, thế thành ra vì thế cho nên là cứ phá như thế rồi là làm trường học, thế nhưng mà thực tế mà nói thì bây giờ thì lại khác đi đấy, bây giờ thì lại cúng bái rồi lễ liếc rồi đến thậm chí cơ quan cũng có ban thờ, bây giờ đây này.
Đúng rồi?
Thế cái lúc bấy giờ thì tôi nói anh nghe vì thế cho nên nhiều khi mà chả để ý đến mồ mả các cụ đâu, mãi về sau này lúc tôi ra ngoài này thì tôi mới, tự nhiên làm sao người như có một cái gì thúc đẩy mình là cứ muốn là bom đạn thế này, chiến tranh thế này thì mình ở đâu mình mang cụ ra đấy, thế lúc bấy giờ tôi mới nói với nhà tôi, mới nói với cậu em ruột tôi thế là đi vào Thanh Hóa để mang mồ mả các cụ ra, thế ra thì tôi chôn ở làng, làng tôi bây giờ đây này, thế thì tôi mới xin một miếng đất đấy, thế là tôi mới chôn các cụ.
Ở trong Hà Đông ạ?
Vâng ở ngay, không biết anh đây có nghe tiếng cái làng Cự Đà Khúc Thủy không nhờ?
Dạ có?
Đấy, thế thì làng nhà tôi là làng Khúc Thủy, thế thì là Cự Đà Khúc Thủy ngày xưa là toàn buôn tơ lụa mà, thế thì là là xin miếng đất đấy thì mang các cụ trong Thanh Hóa ra ngoài này, rồi ông cụ đẻ ra tôi mất thì ông cũng, ông cụ tôi thì toàn ở với tôi thôi, tại vì ở với các con dâu thì nó không, không hợp, ăn uống các thứ không hợp, ông cụ ở với tôi, mà bà cụ thì mất lâu rồi.
Cái lúc mà giành chính quyền Cách mạng tháng Tám xong đấy bà, thì cái thông tin như là cái việc thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời ở ngoài Hà Nội đây này thì ở trong Thanh Hóa mình có được nghe không, các bà có được nghe không?
Có chứ, có được nghe chứ, biết hết chứ.
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập các thứ đấy?
Vâng, vâng, thế rồi thì là năm Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, rồi Bác Hồ cũng có phát biểu, phát biểu thì Bác nói, Bác nói thì kiểu nôm na mà dễ hiểu, cho nên là, cho nên là có tối đến đâu cũng biết, Bác nói rằng là bây giờ mình cách mạng thành công rồi, thì là bây giờ nó cũng chưa buông tha mình hoàn toàn, nó đang còn lắm chuyện, mà bây giờ những cái người mà gọi là còn tin tưởng ở Pháp đấy thì là, thì là nói chung đấy cũng còn những cái kẻ mà còn chưa hiểu, hay chống đối, thế cho nên bây giờ đấy mình mà đối với địch đấy nó xông vào đây, mà nếu mà mình mà, mà làm dữ quá đấy thì có khi không có lợi mà còn có hại, thế nên tốt nhất là bây giờ mâm cỗ mình bây ra đấy, bây giờ có một lũ chuột, ông lấy ví dụ thế, lũ chuột nó xông vào nó ăn, thế bây giờ mình đứng ngoài mình đuổi nó thì nó chạy ra thì cái, ít nhất là cái mâm cỗ đấy vẫn còn ít nhiều, mà hai nữa là cái bát đĩa không bị vỡ, nếu bây giờ mà mình đánh nó thì là nó cũng chết mà mình cũng thiệt hại.
Cụ ví cũng ấy nhờ?
Ví dụ như thế cho nên dân là phải bình tĩnh, phải yên tâm tin tưởng ở Chính phủ, tức là tin tưởng, cụ không nói Chính phủ mà cụ nói là cách mạng, tin tưởng ở cách mạng, thế thì đại khái là như thế.
À thế là Cụ là vào trước khi toàn quốc kháng chiến đấy nhờ?
Không ạ, sau ạ, Cụ vào sau chứ, thành công rồi Cụ mới vào cơ mà.
Tức là khoảng năm bao nhiêu ạ?
Tức là coi như là đầu 46.
À tức là trước khi toàn quốc kháng chiến?
Vâng.
Tức là sau Cách mạng tháng Tám?
Vâng sau Cách mạng tháng Tám, thế thì đấy đại khái thế thì.
Thế là bà là tham gia vào công tác Phụ nữ Cứu quốc là sau năm 45 này?
Sau 45.
Làm ở khu phố này?
Vâng ở ngay 45 chứ không phải sau 45, trong 45.
Dạ vâng trong 45, thì đến năm 46 bà lại làm cái gì?
Đến năm 46 thì đấy, đầu tiên đấy là tham gia cái phong trào, tức là lúc mà ấy thì chỉ ở cái phong trào mà gọi là anh em người ta đi Nam về thì người ta mới bị thương, bị thương thì cũng có người thì bị thương nhưng mà cũng có người thì ốm, chịu sốt rét với các thứ là ốm, thế thì trở về cái bệnh viện Thanh Hóa đấy, thế thì tụi tôi là cứ tham gia phân công nhau cứ một tuần là mấy chị, thế là đến là cháo cơm cho các anh ăn, rồi thì chăm sóc rồi đọc báo cho các anh nghe, thế với hai nữa là, nói chung lúc bây giờ tinh thần cũng cao cũng chả kiêng kị là nam nữ gì hết, thế là người ta đau thì mình cứ xoa bóp cho người ta, rồi thì chăm sóc người ta rồi thì đọc báo cho người ta nghe, mà có những anh á, người ta bị sốt thương hàn người ta mắng cũng vẫn phải vui vẻ với người ta, là vì lúc bấy giờ là tinh thần cao mà, cho nên là giúp đỡ là chính thôi, còn người ta muốn nói gì kệ người ta, thế thì là, vì thế cho nên là cứ đọc báo này, rồi thì nấu cháo cho các anh ăn này, rồi cơm nước nấu niếc cho các anh ăn, thế rồi thì thuốc men.
[00:30:08]
Thuốc men ngày đấy có đủ không bà?  
Thiếu, thiếu nhiều chứ không đủ, thế nhưng mà anh bảo cái viên ký ninh là cái viên mà chữa sốt rét mà còn thiếu, như bây giờ thì làm sao mà thiếu được những thứ đấy, mà cái thứ đấy bây giờ mình không dùng nữa anh ạ.
Thế ở chỗ mình là có vận động phong trào đi Nam tiến không?
Có chứ, chỗ nào chả vận động, cả cái tỉnh Thanh Hóa đi vào bao nhiêu.
Thế bà có được vận động đi không?
Tôi vận động, người nào đi được thì xung phong chứ ạ.
Người ta đến vận động người ta nói thế nào ạ?
Thì người ta cũng vận động bây giờ là, đại khái là đi vào Nam để mà chống cái tụi Pháp ở trong đấy, thế thì bây giờ là mình là người dân thì là phải có cái tinh thần để bảo vệ Tổ quốc, thì bây giờ ở trong kia thì là, người ta cũng chỉ nói là ở trong kia là cũng, lực lượng cũng thiếu, rồi có ngoài này bổ sung vào thì, thế thì là cứ vào, vào thì là cả nam, nam có nhưng mà nam là chính, nữ là ít thôi, nữ rất ít là vì cái lúc bấy giờ thì cáp nếp của Thanh Hóa nó vẫn phong kiến hơn ở ngoài Hà Nội, thế cho nên là con trai, con gái là, như tụi tôi mà cái lúc mà mà chưa, cách mạng chưa thành công đấy, mà có anh nào muốn tìm hiểu, có đâu mà gặp được tử tế như bây giờ mà gặp nhau mà nói chuyện trò đi chơi.
Tức là phải lén lút đấy à?
Lén lút thôi ạ, mà có khi lén lút còn phải đòn đấy, thế, thế mà.
Bởi vì nếp sống Nho giáo nó cũng nặng?
Vâng phong kiến cũng nặng, thì đấy là ông bác tôi mà đến nỗi con gái không cho đi học thì anh tính xem như thế nào, thế cho nên là nghèo đói mà không đi được thì không nói làm gì, chứ đủ ăn thì ai chả cho con đi.
Thanh Hóa mình là đi Nam tiến cũng nhiều à bà?
Đi Nam nhiều lắm, mà lúc bấy giờ tinh thần, mà đi một cách gọi là là hy sinh cao mới đi được, nhiều anh gian khổ không chịu được phải về.
À lại quay về?
Vâng.
Thế có gọi là đào ngũ không ạ?
Đấy nó gọi là đào ngũ đấy, đào ngũ là quay về đấy, cứ trốn trong rừng trong rú xong là tìm cách đi về Bắc, thế chứ còn, chứ còn lúc bấy giờ có ai đi đón các anh ấy đâu.
Cái lúc, cái thời điểm mà sau cách mạng có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không bà nhờ?
Có chứ.
Ở khu phố mình thì có không?
Úi giời tôi nói anh nghe, họ cũng chiếm những cái trụ sở, mà họ cũng đóng như là một đơn vị, cái đơn vị quân đội đấy, như thể.
À tức có vũ khí trang bị đàng hoàng?
Có vũ khí mà có người gác ở ngoài cổng thế này, mà ngay cái chỗ phố lớn đấy thì không có mấy, nhưng mà các cái vùng ví dụ như bờ hồ hiếc là có trụ sở hẳn hoi đấy, thế rồi thì ở trên Quan Thánh, ở trên Quan Thánh Thanh Hóa đấy.
À Thanh Hóa cũng có Quan Thánh à?
Nó là cái vùng đấy nó không phải là Quan Thánh, mà nó là, là cái gì nhờ, Bến Ngự.
À Bến Ngự?
Hàm Rồng đại loại thế, thế thì là, thì là ở đấy thì là có nhiều bốt lắm, chỗ nào, khu phố nào gần như cũng có bốt, thế nhưng mà nó đóng ở Thanh Hóa nhưng ở thành phố như Phố Lớn đấy, ngày xưa gọi là Phố Lớn như là phố Pôn-be rồi phố Cửa Hậu đại khái thế thì, thì không có đóng, nhưng mà ở những cái chỗ mà mà các cái vùng mà mấy cái phố gọi là nho nhỏ thì nó có chỗ nhà thì nó mới đóng, tức là nó chiếm được nhà thì nó mới đóng, chỗ gần nhà chị Hảo đấy, nhà chồng chị Hảo cũng có một cái bốt.
Nó ngang nhiên như thế?
Vâng, thế đóng thì, thì nó cũng chả làm gì đâu, nhưng mà có cái là nó ủng hộ tụi Tàu thôi, thế thì, thì.
Thế mình có tổ chức trấn áp không ạ?
Việt Nam, không, Việt Nam Quốc dân đảng này, thế rồi thì.
Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội?
Vâng Cách mệnh đồng minh hội, đấy thì cái hội đấy nó, nó, về sau này là nó, thời gian mà gọi là đến lúc mà các cái hội đấy giải tán rồi đấy, thì là lúc bấy giờ nó là cũng có những cái đảng như là đảng.
Dân chủ à?
Đồng Minh hội đấy, thế rồi thì là, thì cũng có mấy cái đấy thôi, thế thì nó cũng thành một đảng hẳn hoi, về sau này thì dần dần thì mất, thế còn.
Tự mất à mình hay là mình trấn áp?
Không mình cũng chả trấn áp đâu, nhưng mà từ từ rồi nó cũng thấy không làm ăn gì được, nó cũng nguy hiểm nên là nó cũng, cũng rút lui thôi.
Bảo ở Thanh Hóa Quốc dân đảng còn bắn nhau với mình cơ mà đúng không ạ, mình còn đi đánh Việt Nam Quốc dân đảng cơ mà?
Tôi cũng không nhớ được có đánh hay không nữa cơ, nhưng mà tôi không thấy, không thấy đánh.
Tức là còn bắn nhau nữa cơ?
Bắn nhau thì bắn nhau, chủ yếu là bắn nhau với lại cái tụi Quốc dân đảng nó đi theo Tàu là bắn nhau cái kiểu đấy, chứ còn cái mà chúng nó đóng thành trụ sở xiếc thì tôi cũng chưa thấy bao giờ bắn nhau cả, chưa, tôi chả thấy bao giờ, mà tôi cứ đi qua đấy luôn thôi.
Nhưng nó đi ra đường thì nó có kiểu như cướp bóc của dân mình không?
Không ạ, Quốc dân đảng lúc đấy nó cũng không có làm gì cả, đấy nó chỉ có cái là nó đi theo Tàu mà nó viết, chủ yếu là nó viết những cái bài mà để chống đối thôi, chứ còn đánh nhau thực sự thì tôi cũng chả thấy nó đánh nhau bao giờ.
Tức là hoạt động về mặt chính trị là chủ yếu thôi?
Vâng, đấy chính trị, rồi thì là nó làm kiểu như ta là vạch những cái sai sót của mình ra, những cái đấy, đấy thì tôi nói cách mạng mới thành công thì làm sao mà tránh khỏi cái sai sót, thì tôi đã bảo là nếu về sau này mà tự kiểm điểm lại thì ngay cái chuyện phá đình chùa cũng là sai sót, thế nhưng cái lúc bấy giờ thì người ta cho là đúng, tại vì rằng là người ta chống mê tín dị đoan này, không sợ ma này, rồi thì không có cúng bái này.
Gọi là vô thần đấy?
Vâng vô thần, thế thì tôi nói cho anh nghe, may mà ở trên còn giữ được cái, cái nhà thờ đạo, tức là coi như cái tụi cố đạo đấy rồi thì sư xiếc ngay, ngay cả các cái chùa đấy thế thì cũng, cách mạng mình cũng không ủng hộ đâu, thế nhưng mà không ra mặt, thế là vẫn để cho họ hoạt động.
À tức là bên Đạo Thiên chúa là vẫn được hoạt động bình thường đấy?
Vẫn hoạt động bình thường, Đạo Thiên chúa vẫn bình thường, mà các nhà sư sãi cũng hoạt động bình thường, thế nhưng mà các nhà sư sãi tuy là không nói ra nhưng mà họ cũng, cũng ghét cách mạng, cái lúc bấy giờ thì họ như thế, thế nhưng mà lời phát biểu thì họ phát biểu họ cũng không chống đối, thế nhưng mà cái tụi mà, mà Đạo Thiên chúa đấy thì cái nhà thờ mà giáp cái Nga Sơn của tỉnh Thanh Hóa đấy.
Phát Diệm đấy?
Phát Diệm đấy, thì cái chỗ đấy là thủ đô của Công giáo, thế thì nhà của nó thì tôi chưa được đến nhưng tôi thấy người ta kể chuyện là nhà bằng đá hết, mà những phiến đá rất to.
À thế bà bây giờ vẫn chưa đến nhà thờ đá Phát Diệm à?
Chưa, tôi đã mấy lần muốn đi nhưng mà.
Đi du lịch một chuyến cũng gần?
Đi du lịch ở nơi khác thì có bạn bè nó rủ đi.
Đi một tua du lịch Ninh Bình nó nhiều cái lắm?
Đấy thì chưa có lúc nào đi.
Bây giờ là Bái Đính này, chùa Bái Đính rồi sau mình sang bên Phát Diệm, thì mất khoảng một ngày, nếu đi nhanh mất khoảng một ngày thôi?
Thì tôi bảo đi mà nếu có cái người nào đi người ta rủ tôi đi là tôi đi đấy.
Đấy chùa Bái Đính mới cũng hay lắm, đẹp?
Thế thì tôi chưa được đi đấy mà tôi chỉ nghe được kể chuyện thôi, thế còn cái lúc kháng chiến thì về sau ngoài đấy là vùng địch, ở trong cái chỗ Nga Sơn, huyện Nga Sơn đấy, Thanh Hóa đấy thì là giáp với vùng địch đấy, cho nên là nhiều khi nó kéo quân đến nó càn, mà Thanh Hóa là, là nó có một cái tàu nó đổ bộ nó cho quân lên cướp của bao nhiêu của cái vùng, vùng Thanh Hóa đấy.
Lạch Trường?
Vùng Thanh Hóa đấy tức là ngay Sầm Sơn, đấy lắm lúc cứ nhãng đi, rõ ràng nơi mình quen biết mà vẫn cứ nhãng, thế đấy thì nó vẫn, thì là lúc bấy giờ nó lên, nó đổ bộ lên thì nó cũng cướp, rồi nó giật bông tai ra, rồi thì nhẫn nhiếc là nó lột hết.
Nhưng rồi nó lại rút ngay nhờ?
Rút ngay.
Chứ mình không phải là cái vùng bị chiếm đóng?
Không, không bị chiếm đóng, Thanh Hóa hoàn toàn không chiếm đóng, thế nhưng mà nó cứ lên xuống bờ biển mình đấy, chứ còn như Ninh Bình thì lại có nhiều địch hơn.
Thế là năm 46 là bà làm bên Phụ nữ Cứu quốc, à 45 là làm bên Phụ nữ Cứu quốc?
Từ 45, từ cuối 45.
Thế cho đến?
Cuối 46 thì tôi về Quảng Xương.
Cuối 46 là lúc đấy đã xảy ra toàn quốc kháng chiến chưa ạ?
Vâng toàn quốc kháng chiến đấy.
À lúc toàn quốc kháng chiến là bà về Quảng Xương?
Vâng.
Thế còn trước đấy là mình vẫn cứ hoạt động trong nội thành Thanh Hóa?
Vâng theo các thành phố Thanh Hóa thì ở tôi ở cái phố đấy là phố, phố Nhà Thương này, phố Tịch Điền này, mấy cái phố đấy là cái khối của tôi phụ trách, thế còn, còn ở các vùng khác lại các chị khác phụ trách.
Thế khi chuẩn bị mà bước vào cuộc kháng chiến đấy bà năm 46 đấy, tháng 12 năm 46 đấy thì ở địa phương mình, khối phố mình có những sự chuẩn bị gì ạ?
Thì cũng cứ phong trào dân quân thôi, phong trào dân quân thì, dân quân thì nam nữ, thế rồi thì là, lúc bấy giờ thì là biết là Việt Minh rồi biết là Phụ nữ Cứu quốc rồi, mà lúc bấy giờ là tụi tôi gọi là Phụ nữ Cứu quốc, thế Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, rồi về sau này là có Nông hội, thế rồi sau rồi, trước đây là có lôi kéo cái phong trào mà những người mà gọi là con cái nhà công chức đấy hay là con cái nhà quan lại gì đấy, thế thì tham gia phong trào thì phụ nữ thêm cái phụ, cái Mặt trận Phụ nữ gọi là Liên hiệp Phụ nữ, thế, thế thì, nhưng mà song song với Liên hiệp Phụ nữ lại có cả cái, cái Phụ nữ Cứu quốc, thế về sau này mới nhập Phụ nữ Cứu quốc với cái ấy kia là phong trào Phụ nữ, thế thì là, đấy thì là, là cái lúc bấy giờ hoạt động trong các cái đoàn thể thế thôi, thì cũng vận động người ta tham gia rồi thì đi dân quân rồi thì, nghĩa là phong trào vận động phong trào làm ăn đấy, thì phổ biến các cái cách trồng trọt, chăn nuôi, ví dụ thế, thế với hai nữa là, cái hồi đấy thì, thì những cái anh em mà đi bộ đội đấy thì tôi nói với anh là không phải vận động.
[00:41:35]
Tức là thế nào ạ?
Tức là coi như là đến cái tuổi nào mà đã thích đi là đi thôi, mà tôi nói chưa đến tuổi nó đã đi rồi.
À hăng hái thế?
Lúc bấy giờ hăng hái lắm, tôi nói ví dụ như là bộ đội mà về đóng quân ở huyện tôi nhớ, đóng quân ở huyện tôi thì lúc các anh rút đi nơi khác đấy, thì bộ đội họ có ở một chỗ đâu ạ, thế là cứ họ về đóng quân, họ tắm rửa rồi ghẻ lở rồi sốt rét rồi phụ nữ đến chăm nom, săn sóc, thế rồi thì là mang, coi như dân người ta góp cái gì thì mang lên đưa cho bộ đội, thì lúc bấy giờ thì cái, lúc bấy giờ mà người ta đi đấy là các cháu nó cứ theo đi luôn, tức là coi như là nó đi theo bộ đội, chưa đến tuổi, mười bốn tuổi đã đi rồi.
Tức là bộ đội cứ đến làng nào thì lại được tăng quân số luôn đấy?
Vâng tăng luôn, mà không cho đi cũng cứ đi cơ, còn khóc, hôm bắt về còn khóc cơ, đấy thế cho nên.
Nhưng cái làng mình, đến chỗ mình thì mình có phải nuôi họ ăn không ạ?
Quân thì họ có đấy, thế nhưng mà dân thì họ cũng vẫn mang gạo đến nuôi.
Gọi là mình ủng hộ thôi?
Vâng, nhưng mình cũng ủng hộ thôi chứ mình không phải đi nấu cho các anh.
Hũ gạo tiết kiệm đấy đúng không?
Vâng, hũ gạo tiết kiệm thì ăn thua gì anh, đấy là cho tinh thần thôi, chứ còn cái ủng hộ người ta ủng hộ nhiều chứ.
Tức là bảo là mỗi bữa bớt ra một nắm đấy?
Một nắm thì bỏ vào cái lọ của mình, thế là gọi là xong rồi thì góp cái gạo đấy, thế chứ nhưng mà ăn thua gì anh, thế chẳng qua là Bác Hồ nêu lên như thế để cho mà mọi người có tinh thần tiết kiệm, thế thôi, hai là Bác một tuần Bác ăn, nhịn một bữa chẳng hạn, tôi nói ví dụ thế, thế những người các cụ già thì cũng, cũng bắt chước cụ cũng làm theo thế, thế nhưng mà cái lúc mà bộ đội đã về thì họ cho họ cho hàng gánh đấy chứ anh bảo.
Thanh niên mà bắt nhịn một bữa thì sợ lại không nhịn được?
Vâng.
Người già ăn ít thì nhịn được?
Nhưng mà phải nhịn anh ạ, cũng phải nhịn nhưng mà họ cũng chả nhịn, gớm họ nhịn cái này họ ăn cái kia chứ họ có phải nhịn không đâu, thế nhưng mà có cái là nêu một cái tinh thần tiết kiệm như thế, mà tôi nói anh nghe xe thì, xe đạp hiếm lắm, nhưng mà giả sử có vứt ở đầu đường cũng không ai ăn trộm của ai.
Ngày đấy bà có xe đạp để đi không?
Tại vì tự nhiên làm sao mà có người tự nhiên là mất hẳn kẻ trộm anh ạ, ngày xưa cái thời tôi đang còn bé đấy thì tối đến chuồng gà không đóng cẩn thận nó đến nó khuân cả chuồng, thế nhưng mà lúc bấy giờ không ai lấy của ai được cả, mà nhà cửa ví dụ như là hàng rào nhà tôi nhớ, cái cổng nhà tôi là đi mãi tít đằng kia cơ, nhưng mà cái hàng rào này lối được đi sang cái nhà bên cạnh đấy, là coi như hàng rào thủng, thế cứ nhà nọ sang nhà kia thế rồi luộc khoai, luộc ngô hay luộc cái gì đấy, có được cái gì đấy họ luộc ăn thì rủ, hay là nấu nồi nước chè tươi thôi chứ không được chè này đâu.
Tình làng nghĩa xóm hay?
Thế là gọi nhau đến ăn uống cũng rất là vui vẻ.
Bây giờ thì ít có cái chuyện đấy?
Bây giờ thì hiếm lắm, mà nhất là Hà Nội, thì anh nào đang ở các tỉnh mà về Hà Nội đấy mà thấy.
Về quê thì vẫn còn đấy ạ?
Vâng, thấy nó nhạt nhẽo lắm.
Về, bây giờ phải về cái vùng mà đặc nông thôn đấy người ta vẫn sống như thế?
Vâng đặc nông thôn, đặc nông thôn nhưng bây giờ cũng trộm cướp rồi nghiện hút rồi đủ các thứ, bây giờ đấy lộn xộn lắm, ngày xưa thanh niên dễ thương lắm cơ, chẳng có người nào mà kiểu mà hư hỏng.
Thế cái năm 46 mà khi mà Bác Hồ ra cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đấy bà thì mình có được nghe cái lời đấy không?
Dạ?
Bảo Bác Hồ ra cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đấy thì mình có được nghe không?
Có chứ ạ.
Mình nghe bằng cách gì?
Nghe hết chứ, Thanh Hóa cái gì cũng được nghe.
Nhưng mình nghe bằng cách gì ạ, có đài để nghe à hay là thế nào?
Tức là loa ở các phố, loa các phố họ cứ nói ầm lên là nghe thôi, hai nữa là đọc báo.
Lúc đấy là báo gì ạ?
Báo lúc bấy giờ có báo Cứu Quốc rồi báo Đảng này, thế về sau này có báo Thanh niên thanh niếc, báo Phụ nữ.
Thế là năm 46 lúc toàn quốc kháng chiến là mình tiêu thổ kháng chiến?
Vâng tiêu thổ kháng chiến.
Sau đấy là bà đi vào Quảng Xương?
Vận động phá nhà đi để, để đi về nhà quê, đi về nhà quê thật đấy, tức là coi như thị xã thôi chứ còn có ai phá ở nông thôn đâu, nông thôn thì không ai phá cả, mỗi thị xã thôi, thị xã thì nói chung là cũng phong trào đi như thế, nhưng mà lúc bấy giờ ví dụ như nhà tôi mà có ao mà có nồi niêu xoong chảo rồi những cái phản, phản ngày xưa các cụ sắm là cái phản có hai tấm thôi mà thật to, nó rộng mà to, mà.
Thế là thả hết xuống ao?
Thả hết xuống ao, chặn lên trên những cái nồi niêu xoong chảo, lúc đi về thì hết sạch, họ trộm lúc nào đấy, thì đấy, thế nhưng mà những cái đấy mình cũng có nêu ra làm gì, mình chỉ biết với nhau thế thôi chứ còn.
Nhưng lúc đấy Pháp nó có đánh vào Thanh Hóa không?
Thanh Hóa Pháp, có thằng Tàu vào, thằng Tàu vào thôi chứ Pháp lại không vào, đấy Pháp thì tôi nói cho anh nghe là hồi mà nó cứ đi ở ngoài biển đấy, rồi thỉnh thoảng nó đổ bộ lên Cự Nham này, Cự Nham ở chỗ gọi  là cái, cái gì Sông Ghép ấy nhờ, Thanh Hóa nó có cái đò Ghép đấy, thì đấy cái chỗ đấy, với hai nữa là Sầm Sơn thì nó cứ đổ bộ lên thế chớp nhoáng rồi nó xuống ngay, một tiếng, hai tiếng gì đấy nó xuống, nó lên thế thì, thì chủ yếu là nó cướp của.
À thế bà là có tham gia cái dạy Bình dân học vụ không nhờ?
Bình dân học vụ dạy ngay thị xã đấy.
Tức là trước khi mà ra Quảng Xương đấy?
Vâng, trước khi đi Quảng Xương thì có tham gia thì, thì cái đấy thì là, lúc bấy giờ thì chị em thì cũng, phong trào vận động thế thì cho các chị em mà mù chữ người ta đi, người ta đi thì người ta cũng hăng hái lắm, thế để cho là biết đọc, biết viết rồi là chính thôi chứ còn học đấy thì cũng không có học toán học tiếc gì hết.
Ở thị xã thì cái tỷ lệ mù chữ nó cũng ít hơn ở nông thôn nhờ?
Nông thôn thì gần như là mù chữ hết đấy, thế nhưng mà ở thị xã thì, hay là nông thôn mà ven với thị xã đấy thì con những nhà giàu là cũng cho đi học, hay là nông thôn mà có cho đi học thì phải con nhà mà địa chủ này, rồi con nhà mà giàu có đấy anh, thì họ mới đi đấy thôi.
Như bà là dạy cái lứa tuổi nào?
Úi giời anh có biết không từ trẻ đến già anh ạ, thế là cứ đi học thế thôi, thế đi học thế thì ai muốn đến, đến thì cứ dạy thôi, thế nhưng mà cũng phân ra từng lớp, tại vì có những cái loại ví dụ như nhưng anh em mà, những cái người bắt đầu đi sau này mà phải vận động đến từng nhà đấy thì những cái người đấy thì là coi như là họ học sau, còn những cái anh mà thanh niên trẻ nó học trước, nó học trước đến thì anh, em gọi là thanh niên trẻ nhưng cái lúc đấy cũng là mười mấy tuổi, hai mươi tuổi, hơn hai mươi.
À thế là phải đến từng nhà để vận động cơ ạ?
Đến từng nhà vận động, thế là đến từng nhà vận động là những nhà mà khó bảo đấy, thế những cái nhà người ta hăng hái thì đến làm gì.
Sao mà lại có người người ta không thích đi học à bà?
Không phải không thích đi học mà gia đình người ta không cho đi học, thế với hai nữa là, nói thật với anh chứ, ở nông thôn đấy là họ không đi học, về sau mãi về sau này mới đi học, chứ còn cái lúc mà mới ấy thì chỉ có thị xã là chính thôi, thị xã thì những cái người mà người ta đi buôn bán cả ngày người ta lao động người ta cũng hăng hái người ta mới đi, còn những người con cái họ lôi thôi họ cũng chả đi.
Cái lúc đấy là học cái giờ nào trong ngày hả bà?
Tối đấy, toàn buổi tối hết đấy.
Thắp đèn dầu học?
Bảy giờ tối thế là học
Có trường lớp không ạ?

Thì đấy các cái trường của thành phố đấy, thì ban ngày học sinh nó học không, thì đến tối lại ra đấy học.
Rồi lại lấy những cái đình chùa nữa đấy hả?
Vâng, thế là cứ đến học thôi.
Có bàn ghế chứ ạ?
Có bàn ghế, thì trường người ta mà.
Thế mình có phải trang bị cho người dân giấy bút, sách vở không ạ?
Không ạ, người ta tự mang đến hết ạ, mà anh biết không chữ thì, giấy bút thì lúc bấy giờ cũng hiếm lắm chứ cũng không phải là như bây giờ đâu, thế là lúc bấy giờ thì coi như là, ví dụ như nhà nào mà có người làm ở nhà trường đấy thì người ta có cái giấy một mặt thì là người ta cứ đóng, hay là ở nhà người ta có giấy một mặt người ta cũng đóng, mà người ta mua thì người ta cũng tiết kiệm, thế còn nói chung thì giấy má học hành nói chung là mãi về sau này, mãi về sau này thì là ở trên người ta mới phát cho những cái người mà không có khả năng mua sách báo đấy thế thì là mình đưa cho những cái người đấy, thế là khi người ta đến học thì mình biết người ta là ở cái thành phần nào rồi, thế, thế mà nghèo quá người ta cũng chả đi được đâu, cho nên về sau này, mãi về sau nầy mà người ta đón ở chợ, ở đường đấy, là những người nào không biết chữ không cho vào chợ, đại khái thế thôi, thì lúc bấy giờ bắt buộc phải đi học.
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Người ta lập những cái cổng mù đấy, anh nào đọc được chữ thì mới cho anh vào chợ?
Vâng, đấy đại khái thế, thì lúc bấy giờ thì lại còn ép phải đi học.
Cháu thấy bảo có những bà mà đến đấy thì thôi lội ruộng để đi vào chợ mà, vì không thuộc được chữ?
Vâng.
Đành lội tắt ruộng để đi vào chợ?
Vâng đấy thì, thì cái lúc đấy thì, đến cái đoạn mà mà phải vận động như thế thì người ta mới đi học, chứ còn những cái người người ta hăng hái thì sau 45 là người ta đi học cả rồi, thế thì cứ buổi tối là người ta đi học, mà nhất là thanh niên thì nó đi học sớm lắm.
Thế là bà dạy được một thời gian được một năm đấy nhờ?
Tôi dạy như thế là chưa được một năm, chưa được một năm, thì tham gia dạy được mấy tháng thôi, thế đầu 46 mà, thì cuối 45 mà, thế thì rồi sau tôi về Quảng Xương.
Cái lúc mình dạy như thế thì mình có được cái phụ cấp gì không ạ?
Bấy giờ thì làm gì có phụ cấp, chả có ai có phụ cấp cả, học sinh cũng không có phụ cấp, mà các thầy giáo cũng không có phụ cấp, mà lúc bấy giờ có gọi là cô giáo đâu, cứ gọi là chị hay anh iếc thế thôi chứ cũng không gọi.
Biởi vì mình dạy có khi nhiều người lại lớn tuổi đấy chứ nhờ?
Vâng ạ, thế là cho nên là, mà lại có nhiều khi đấy lại phải cầm tay cho họ viết, vì tay họ cứng rồi mà, thành ra phải cầm tay.
Chưa viết chữ bao giờ?
Vâng thế thì.
Học cái đấy có thi không bà?
Dạ?
Học Bình dân học vụ có thi không?
Chả thi bao giờ cả, chúng tôi chưa bao giờ tổ chức thi cho người ta.
Thế cái chương trình đấy là mình lấy từ đâu về ạ?
Ở trên xuống.
À tỉnh đưa cho mình ạ?
Vâng.
Thế tức là có hẳn một cái giáo án đàng hoàng rồi?
Vâng giáo án thì giáo án lúc bấy giờ thì, cũng có cái tùy từng vùng, có vùng người ta đóng thành sách, nhưng mà có những vùng gần như phải chép lại, mà anh biết không lúc bấy giờ cũng còn chưa có cả phong trào in li tô cơ, đấy cho nên là rồi thì là cho nên là, kiểu như là ở cái khu nào đấy là phải cử người để đi để mà sao chép lại để mà dạy, chứ còn nói chung thì lúc bấy giờ nó cũng, mình cũng nghèo quá, nước đã nghèo thì chớ nhưng dân cũng nghèo, thế cho nên là lúc bấy giờ thì là họ cứ kiểu như là những cái giấy một mặt hay các thứ dùng những cái đấy là học, thế cũng có người thì có sách có vở, nhưng mà sách vở thì cũng, cũng, ngày xưa cũng xấu lắm, thế còn cái lúc mà thời Pháp thuộc đấy thì, thì thời Pháp thuộc đấy thì giấy nó lại nhiều, đấy nhưng mà giấy nhiều thì lại bán cho con nhà giàu đi học thôi, thế còn nhà nghèo ở thành phố thì còn có con nhà nghèo đi học, chứ nông thôn thì nhà nghèo ai đi học.
À khi Bác Hồ mà ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bà thì ở địa phương mình có cái phản ứng gì không ạ?
Thì không phản ứng mà nói chung là, ý thức nói chung hoan nghênh, cũng chả có ai phản đối cả.
Tức là mình có giải thích cho mọi người là cái chủ trương của Chính phủ?
Người ta nghe loa đấy, đấy rồi xong thì họp tổ, rồi phổ biến ở trong tổ thôi, tôi nói ví dụ như họp, không phải họp khu phố, mà nó gần như là họp, họp khối đấy, thế, thế rồi thì các đoàn.
Tức là Ủy ban tổ chức cái họp đấy ạ?
Các đoàn thể phổ biến, đấy thì phổ biến lên thì cũng, nghĩa là hiểu biết đến đâu phổ biến đến đấy thôi, gần như đọc sách, chứ cũng trình độ thì lúc bấy giờ cũng ấm ớ lắm, rồi thì tham gia cách mạng cho có phong trào thôi chứ còn trình độ cũng kém lắm.
Cũng chưa hiểu gì lắm?
Vâng chưa hiểu gì lắm, mà người ta bảo chống mê tín dị đoan thì mình cũng chống mê tín dị đoan, chứ mình chưa có cái đầu óc xem xét để mà lật lại, thế, thế thì cho nên là cái lúc bấy giờ thì ai bảo thì nghe cấp trên bảo thì cấp dưới nghe.
À cái lúc mà Tổng tuyển cử bầu Quốc hội lần đầu tiên đấy bà, mùng 6 tháng 1 năm 46 đấy là bà cũng đi bầu cử rồi chứ nhờ?
Đi bầu cử chứ.
Mình đủ tuổi rồi mà?
Đủ tuổi rồi, rồi là coi như là.
Lúc đấy vẫn ở khu phố à?
Vâng, tôi vẫn ở khu phố.
Cái lúc đấy mình tổ chức cái Tổng tuyển cứ ở khu phố thế nào hả bà?
Tổng tuyển cử thì nói chung có một cái ban, anh ạ, cứ mỗi một khối phố thì có một cái ban, bầu cử cũng gần như bây giờ đấy thôi, nhưng mà chỉ có một cái là nó sơ sài thôi chứ còn nói chung là cũng chia từng ban một, chia theo khối phố.
Tức là mình có dán tranh ảnh các ông ấy lên để mình lý lịch các thứ để mình giới thiệu không?
Có đâu mà tranh ảnh, tôi chả thấy bào giờ mà tranh ảnh hết, chỉ đọc tên thôi chứ ạ, chứ tranh ảnh thì có đâu mà, nói chung là, nếu mà nói đúng ra đấy thì ở trên là, ở cái chỗ nào là ở trên đã có nhận xét rồi, có đặt vấn đề rồi, là đưa những người nào ra, người nào ra thì là lúc bấy giờ đã phổ biến cho nhau hết rồi, thì là về đấy thì là dân người ta cũng cứ nghe.
Cứ nghe thế là đi bầu thôi?
Ví dụ như chẳng hạn là anh là cán bộ trên nhớ, thế anh phổ biến cho chúng tôi nhớ, thế chúng tôi về đấy thì cũng nói với dân đại khái những người này như thế này, thế này, thế thì dân người ta cũng nghe theo, người ta bảo, người ta cứ hỏi thôi, chị ơi chị.
Người ta hỏi lẫn nhau đấy, bầu cho ai, bầu cho ai?
Vâng, người ta cứ hỏi chị ơi chị, thế đã biết mình là cán bộ Phụ nữ chẳng hạn, người ta hỏi chị ơi chị bầu cho ai, thế thì, thì mình hiểu như thế nào thì mình cũng nói với người ta như thế là người ta ghi lại như thế thôi, thế mà có người không biết chữ là phải nhờ người viết hộ đấy, phải có một cái ban viết hộ.
Cái ban viết hộ cũng ngồi công khai đấy ạ?
Vâng, công khai giữa đấy thôi, thế thì ví dụ như chỗ này này là cửa vào này, thế thì có những cái hòm phiếu hòm phiếc gì để vào một chỗ giữa, nhưng mà những người người ta viết thì người ta cứ viết, còn những người nào không biết viết đấy thì có một cái tổ người ta ngồi đấy thế là người ta viết hộ, thì viết hộ tinh thần thì anh trông thấy cũng có vẻ dân chủ lắm, tại vì người ta hỏi bà bỏ cho ai, ông này bà có bỏ không, thế là biết là họ nghe trước rồi, có, ông này, ông này không bỏ, vi họ không quen tên thì họ không bỏ, thế thì cứ thế họ đọc, họ đọc ai thì viết đấy mà những cái người người ta đi bầu người ta đã hỏi sẵn ở nhà rồi.
Lúc đấy bà có nhớ là mình bầu cho ai không?
Chả nhớ, bây giờ làm sao nhớ được, dài quá rồi, lâu lắm.
À cái phiếu bà thấy là viết tay hay là in rồi?
Người ta viết tay thôi ạ.
À thế à, chưa có in à?
In thì in cái gì, in cái phiếu á?
Vâng, cái phiếu bầu cử đấy?
Cái năm 46 thì có nơi in, có nơi không, thế thì nói chung là cứ thế thôi, chả có, chứ, chứ về sau vào có cái ban mà, lúc bấy giờ là, tôi cũng không nhớ rõ là, là gạch, họ in sẵn rồi là mình gạch đi hay là, hay là viết phiếu chả biết.
Nhưng chắc là ở thị xã Thanh Hóa là có in rồi nhờ?
Vâng chắc là có in đấy.
Vùng thị xã thì có in rồi?
Có in mà, chắc là có in, cho nên mới có cái chuyện gạch tên.
Bà là coi như là đúng là lần đầu tiên được đi bỏ phiếu nhờ? 
Lần đầu tiên đấy, anh ạ từ bé đến lớn đấy, chứ trước đây thì có bầu ai mà phải đi bỏ phiếu.
Thế là cái năm 46 là bà sang bên, lúc mà toàn quốc kháng chiến là bà sang bên Quảng Xương?
Vâng về Quảng Xương.
Là mình về huyện nào ạ?
Huyện Quảng Xương đấy.
Vâng Quảng Xương nhưng về xã nào ạ?
Về huyện thôi ạ.
À về huyện ạ?
Về huyện rồi đi công tác thì công tác dưới xã.
Bà về huyện là bà làm cái gì ở huyện ạ, thì mình giữ chức vụ gì?
Cái lúc bấy giờ chỉ là cán bộ chung chung thôi, về sau, sau đó mới là Bí thư Phụ nữ huyện Quảng Xương.
Sau đó là khoảng thời gian nào ạ?
46, cũng là, cũng tôi về cuối 46 mà, thì cũng, tức là về huyện Quảng Xương thì lúc bấy giờ là cán bộ thôi, nhưng mà không biết bầu cử là tháng mấy đấy thì, lúc đấy hình như tháng 8 hay sao nhờ.
Tháng 12 là toàn quốc kháng chiến?
Vâng.
Thì chắc 47 thì bà mới làm Bí thư Phụ nữ nhờ?

46 về, 46, cuối 46 tôi về Quảng Xương, cuối 46 về Quảng Xương thì là 47 là tôi đã kết nạp ở, kết nạp Đảng ở Quảng Xương rồi.
Kết nạp Đảng lúc đấy là mình là Bí thư phụ nữ rồi đấy hả?
Kết nạp Đảng tôi chưa là Bí thư Phụ nữ.
À thế là bà phải sau kết nạp Đảng đúng không?
Vâng, phải 47 tôi mới làm Bí thư Phụ nữ, là vì tôi về đấy thì cái lúc bấy giờ thì, tôi về thì coi như cán bộ thị xã, cán bộ trên thị xã mà bổ sung cho các huyện, chứ không phải người của huyện.
[01:00:08]
Thế là mình phụ trách mấy xã ở đấy ạ?
Vâng, thế là về đấy thì lúc đầu thì là, lúc đầu đấy là, tôi về thì không, à lúc bấy giờ tôi về là chị Nhị, chị Nhị làm Bí thư, không biết chị Nhị hay chị An gì đại khái làm Bí thư Phụ nữ ở huyện.
Bà Trần Thị Nhị đúng không ạ?
Dạ?
Bà Trần Thị Nhị đúng không ạ?
Đấy chị Nhị con ông, con gái ông sếp Hồ.
Đây cháu cũng có tên của bà ấy đây này, Trần Thị Nhị?
Thế sau đó thì là tôi làm, thì tôi làm cho đến mãi đến năm 50 thì tôi mới đi khỏi Quảng Xương.
Tức là mình làm Bí thư suốt ở đấy?
Vâng.
Từ 47 cho đến 50?
Vâng.
Thế lúc đầu mà bà về bà làm cán bộ huyện đấy thì mình phụ trách mấy xã ạ?
Thì ví dụ như hôm nay cần vận động cái xã này, tôi đi xã này, hôm sau cần vận động xã khác thì tôi đi xã khác, thế thì lúc bấy giờ thì về để cái nơi nào mà chưa có cái tổ chức của Phụ nữ ở đấy.
Thì mình đi xây dựng phong trào?
Thì về đấy để vận động thành lập, có nơi thì thành lập rồi nhưng mà nó gọi là cần phải bổ sung cái cán bộ ở đấy, những người nào cần phải ra làm đấy, thì là về đấy họp Phụ nữ để thay đổi, thế thì khi mà có một cái công việc gì trên phổ biến xuống thì là họ mời các cái Bí thư Phụ nữ xã lên trên đấy để yêu cầu họ về xã họ làm cái gì đấy, thế thì họ về họ làm, vận động đi dân công này rồi thì vận động phong trào gọi là ủng hộ bộ đội này hay là cái phong trào gì đấy, thế, thế thì lúc bấy giờ thì là Phụ nữ tham gia, Phụ nữ xã tham gia thì cũng đi làm vận động thế thôi.
Cái lúc mà bà đi lên Quảng Xương đấy thì gia đình nhà mình ở đâu?
Thì vẫn ở thị xã.
Thế mình gọi thế là thoát ly rồi đấy à?
Thoát ly gia đình đấy.
Thế ông cụ cũng đồng ý cho đi ạ?
Ông cụ tôi thì, ông cụ tôi thì dễ lắm, nhưng mà cái lúc bấy giờ thì các em nó cũng đã lớn rồi, thế là tôi về thì, thì các em nó thì, mẹ tôi chết đi thì cái cậu em mà giáp với tôi là kém tôi ba tuổi, còn cái cậu em thứ hai đấy thì là kém tôi năm tuổi, thế thì lúc tôi đi tham gia chúng nó đã mười lăm, mười sáu rồi, thế cho nên là cũng, nó cũng ấy được.
Nhưng mà lúc mình đi mình có phải xin phép ông cụ không ạ?
Có chứ ạ.
Ông cụ có phản ứng không ạ?
Ông cụ tôi chả phản ứng gì đâu.
Bởi vì mình là con gái mình lại đi khỏi nhà thoát ly?
Con gái thì con gái nhưng mà cũng nhiều người đi rồi, mà lúc tôi ở thị xã  thì tôi cũng đã đi suốt ngày rồi, đi suốt ngày, nào là đi vận động phong trào phụ nữ này, rồi là đi vận động chị em ủng hộ cho anh em mà đi Nam tiến này, thế rồi thì là những cái vận động khác, ví dụ như là ở trên có những cái gì phổ biến, thì đã phổ biến chị em rồi, thì cái lúc bấy giờ thì cũng coi như đi suốt ngày đấy mà, chỉ có đến bữa ăn thì về mà nấu cho mọi người ăn thôi chứ, thế còn thì mà đi thôi mà.
Thế cái lúc bà ở Quảng Xương thì bà có hay về nhà không bởi vì Quảng Xương với Thanh Hóa giáp nhau, thị xã mà?
Ngay cuối Quảng Xương là thị xã.
Vâng thì bà có hay về thăm ông không ạ?
Cũng lâu lâu, cũng ba, bốn tháng, ba tháng, hai tháng gì đấy, thế thì tôi về, mà lúc bấy giờ có xe, có cộ gì đâu.
Không có xe đạp à bà?
Chả có xe đạp gì cả, cứ toàn đi bộ thế thôi.
Thế đi xuống các xã cũng toàn đi bộ?
Vâng, mà anh biết không, muốn tiền tiêu thì thì bố lúc bấy giờ có tiền đâu mà tiêu, thế thì các em nó làm thì cũng làm vớ vẩn thế thôi, thế cho nên là lúc bấy giờ là tôi thì là coi như là cứ phải mua cái len sợi đấy, thế là cứ vừa đi vừa đan, đan áo đấy, đan độ chục cái áo thì gửi bạn bè trên thị xã nó bán.
Bán hộ ạ?
Thế xong thì nó lại mua cho tôi cái sợi mà đẹp đấy, thế thì tôi lại lấy đi, thế là lấy cái tiền đấy mà tiêu.
Chứ còn không có một cái công tác phí nào cả?
Không hề có đồng xu, đồng hào nào hết.
Thế là đi xuống các xã thì ở xã người ta lại cho mình ăn à?
Vâng xã người ta cho ăn, về trụ sở thì trụ sở ăn.
À tức là mình có trụ sở riêng rồi chứ ạ?
Có, lúc bấy giờ cơ quan có trụ sở huyện đấy chứ, thế rồi trụ sở thì có bên Ủy ban với lại bên Mặt trận Việt Minh đấy, thì Mặt trận Việt Minh thì gồm có cán bộ Thanh niên, cán bộ Phụ nữ, cán bộ Nông hội, thế thì lúc bấy giờ đã có, đã có trụ sở về, mà trụ sở có ai làm cấp dưỡng đâu, thế thì một đấy thì ai về đấy thì đi chợ mua ăn, mà không đấy thì là cái thằng cháu nó con nhà, bố mẹ nó chết hết có một mình nó thôi, nó mười bốn, mười lăm tuổi đấy, thế thì nó đến thì nó cứ đi mua thức ăn, nó nấu nướng cho các cô các chú ăn, thế thì cũng cho nó ăn như là nuôi nó mà anh, thế thôi chứ có gì, mà nó có biết kho nấu gì đâu, nói chung thì mình ở thị xã ăn thì.
Ăn nó sướng hơn nhờ?
Nói thật với anh là, là ăn khá hơn nhiều, kho cá mình, cũng con cá đấy nhưng mình kho là nó ngon lành, thế mà đây đằng kia nó bỏ tí muối, tí mắm vào thì nó kho trắng trợt ra.
Thế về cũng cố phải ăn?

Lúc đầu, lúc đầu tôi nói thật với anh khó ăn lắm đấy, thế nhưng sau rồi cứ cố mà ăn, thì nếu mà không ăn được cái gì thì rót nước mắm ra.
Nhưng mình không ăn người ta có gọi mình là tiểu tư sản không?
Vâng, thế đành nên bắt buộc là phải bưng vào là ăn, mà nông dân thì anh bảo ăn cái gì mà họ chả ăn, thế cho nên là, vì thế cho nên là mình phải cố gắng lắm đấy tôi nói thật với anh là, coi như là tinh thần cách mạng cao thì mới đi được chứ còn nhiều anh bỏ cuộc về đấy.
À lại chạy vào thành?
Vâng, đấy thế là, đấy cái thời gian đấy, mà lại vui chứ lại, lại thấy thoải mái lắm, mà sống với nhau một cách nghĩa là không như bây giờ.
Tức là mình lại cũng ở tại trụ sở của Ủy ban luôn à bà?
Ở trụ sở, nhưng mà tôi tính tôi ở trụ sở một tháng có lẽ chỉ được mấy ngày thôi.
Toàn đi à?
Còn là phải đi, đi thì mới vận động được phong trào chứ, chứ có phải hoạt động quanh nhà mình đâu.
Lúc đấy bà thấy bên Ủy ban là có đông người không?
Ủy ban á, Ủy ban của nhà tôi á?
Ủy ban của huyện Quảng Xương đấy?
Huyện Quảng Xương thì có, có các anh bên bộ phận hành chính này, rồi Chủ tịch, Chủ tịch cũng đi suốt đấy mà.
Ông Chủ tịch lúc đấy tên là gì ạ?
Ông Năng.
Ông Năng ạ, cái gì Năng ạ?
Tôi cũng chả nhớ tên anh là tên gì Năng, rồi về sau thì đến anh Quế Lỡi.
Quế Lỡi ạ?
Quế Lỡi nhưng mà anh ấy là người Thọ Xuân mà về đấy công tác, thế, thế rồi thì là, đấy thì chỉ, cái hồi đấy mà cái anh là, cái chị Nhị mà anh nói đấy là chồng, anh ấy là thư ký ở đấy.
Vâng thư ký Ủy ban á?
Vâng, thư ký Ủy ban.
Mình có hay họp với bên Ủy ban không bà?
Ủy ban thì, thì là nó coi như anh em trong nhà, nhưng bên đấy có bộ phận tuyên truyền này, bộ phận quân đội này rồi thì là bộ phận dân quân này, đại khái thế là có những bộ phận như thế là có, thế nhưng lúc bấy giờ tôi chả thấy có cái ban thuế đâu.
Thế lúc đấy bà thấy cái quan hệ của Ủy ban với bên Mặt trận của mình thế nào, đoàn thể thế nào?
Anh ơi thì nó cũng như một nhà thôi, tuy gọi là hai bên thế nhưng mà các anh ấy vẫn sang bên này các anh phá đám, mà tụi tôi cũng sang bên đấy phá các anh.
Tức là thế nào ạ?
Chơi với nhau thoải mái lắm.
À sang trêu nhau đấy à?
Vâng, trêu nhau thoải mái, mà nói chung cái lúc bấy giờ trai gái cũng nghiêm lắm anh nhớ, ở chung với nhau một cái hầm mà không bao giờ đụng chạm đến nhau, mà tôi nói anh nghe, không một chị em nào mà, ở cái huyện Quảng Xương tôi chưa thấy có anh chị nào bị phạm kỷ luật về cái chuyện trai gái đấy, thế cũng có, ở huyện Nông Cống thì có, thế nhưng mà hiếm lắm, mà lúc bấy giờ tự nhiên, tự nhiên mình, trong mình, mình bảo vệ mình thôi, thế rồi anh em họ cũng phải bảo vệ cho mình nữa, thế cho nên là không có cái vấn đề gì xảy ra cả, thế thì mà rồi anh em trong đấy cũng có những anh em, ba, bốn anh em đặt vấn đề yêu một chị, nhưng mà không dám đặt trực tiếp đâu nhớ, lại cứ đi qua hết ông này, ông khác.
À để họ giới thiệu đấy?
Hay họ phải đi qua đoàn thể, thế mà như tôi mà đi qua như thế là tôi không bằng lòng, tôi bảo bao giờ phải trực tiếp với cái người mình đấy,mà nói rõ ràng, thế chứ bây giờ cứ đi qua.
Bà là không thích kiểu giới thiệu qua đoàn thể?
Không việc gì phải giới thiệu, thì mình ở với nhau đây này, thế rồi thì mình nói rõ thì ấy, cảm tình đấy có đồng ý thì ấy nhưng mà anh nào cũng sợ, anh ạ, các anh ấy cũng sợ mà tụi tôi cũng sợ.
Đàn ông ngày đấy lại nhát thế nhờ?
Vâng ngày xưa không như đàn ông bây giờ, cũng nghiêm lắm, mà xuống hầm, xuống hố ở với nhau cũng như là, như là nam, như nữ đấy thôi.
Thế bà là lấy ông năm nào?
Nhà tôi tôi lấy năm, nhà tôi là 48 đấy.
À 48 ạ, thế ông là có công tác cùng với bà không?
Nhà tôi thì lúc đầu anh ấy là trưởng Ban tuyên truyền huyện, thì anh ấy lại không nằm bên chỗ, chỗ Mặt trận, mà anh ở bên Ủy ban cơ, thế thì, nhưng mà Ủy ban với bên này thì cũng như nhau mà, thì Đảng bảo gì thì Ủy ban cũng làm thế mà, thế thì, thế thì nhà tôi thì lại anh cũng người thị xã nhưng bố mẹ anh chết hết rồi, nhưng anh ấy đi dạy học.
Thế là 48 là bà xây dựng với ông?
Vâng.
Thế bốn mấy là bà sinh con đầu lòng?
Thế sau đó là nhà tôi lại đi Liên Xô, đi Liên Xô thì tôi, nhà tôi thì cũng chưa đi Liên Xô mà nhà tôi lại được người ta, Đảng cho đi học cái lớp ở trong Nghệ An đấy, học cái lớp đấy là lớp đào tạo cán bộ tỉnh, thế đi vào trong đấy học thì ông ấy chưa học xong thì người ta lại điều ông đi Liên Xô, không phải đi Liên Xô mà đi học cái trường Nguyễn Ái Quốc của, của Bắc Kinh đấy, thế là sang bên đấy học xong thì là ở cái trường đấy là, là rút anh ấy sang Liên Xô, ông sang Liên Xô thì, ông ấy về sau này là lấy tên trên đài là Việt Khoa đấy, mà nổi tiếng đấy, nổi tiếng ở đài mình đấy.
Phát thanh ở ấy?
Vâng ông ấy là cán bộ mà nổi tiếng phát thanh đấy, thế, thế thì về sau đó thì tôi sang bên đấy với nhà tôi thì năm 54 mới đẻ.
À thế cũng lúc hòa bình rồi?
Đẻ con gái.
À bà đẻ ở bên Liên Xô à?
54 hòa bình đấy, hòa bình rồi đấy.
À thế sinh con ở bên Liên Xô à?
Vâng, thế cho nên là các em, các con tôi là đẻ ở bên đấy hết.
Toàn bên Liên Xô hết?
Vâng.
Thế cũng may là đẻ lúc hòa bình, không cũng khổ?
Vâng toàn hòa bình hết, còn, tháng năm thì là Điện Biên Phủ nhớ, thì tháng 8 con Nga nhà tôi mới ấy, mà tôi sang đấy là 47, tôi sang bên đấy là 57 chứ nhờ, 57.
57 bà sang?
Có phải không nhờ, không phải năm 53.
Năm 53 đấy hả?
Năm 53, cái năm ông Stalin chết đấy.
Thì bà bảo là năm 54 là bà sinh con bên đấy mà đúng không?
Vâng, năm 53, ông Stalin chết là tôi đang còn, còn dự lễ tang của ông Stalin ở nước mình cơ mà, thế là 54 thì tôi mới sang đấy, tháng bảy.
Thế bà là vào Đảng năm 47?
47.
Thế cái lúc kết nạp Đảng thì ai giới thiệu bà vào Đảng?
Giới thiệu thì cũng anh em ở huyện thôi, anh em ở huyện thì cái anh gọi là anh Cường đấy, là về sau này là Bí thư Huyện ủy đấy, thì lúc đấy cái anh Cường với một cái chị nữa là chị Thi, thì chị Thị lại là người ở Thanh Hóa nhưng mà ở cái làng đấy gọi là làng Hạc đấy.
À Làng Hạc, làng Hạc thì ngay ở thị xã Thanh Hóa?
Bây giờ nó là vào nội thành rồi đấy, chứ ngày xưa là nó ở ngoại thành đấy, thế thì chị ấy cùng đi công tác về Quảng Xương với tôi, thế thì chị giới thiệu, thì hai cái người đấy đứng lên giới thiệu Đảng.
Bà thế là dự bị có phải lâu không?
Dạ?
Bà dự bị mất mấy tháng?
Dự bị bốn tháng, tức là coi như là tháng 7 của năm 47 là tôi đã chính thức rồi, mà vào Đảng đâu tháng tư thì phải.
Cái hôm kết nạp là mình tổ chức bí mật hay là công khai hả bà?
Dạ công khai ạ, lúc bấy giờ công khai đàng hoàng chứ, không có bí mật nữa, mà lúc đấy là 47 rồi còn gì, còn cái trước nữa thì mới bí mật, trước nữa là trước cách mạng đấy.
Tức là lúc đấy là làm ở trụ sở của huyện à bà?
Vâng lúc đấy tôi ở huyện, thế thì.
Cũng có treo cờ, treo ảnh rồi các thứ chứ ạ?
Có chứ, có ảnh , có cờ, mà tôi nơi chuyện anh nghe, về sau này tụi tôi họp Đảng, lúc bấy giờ kết nạp Đảng thì lại kết nạp xong ở Quảng Văn, ở cái xã Quảng Văn, thế nhưng mà đến khi thành lập chi bộ đấy thì lại tôi lại sang Quảng Ngọc, Quảng Ngọc thì gọi là anh, một cái anh anh mới chết, cách đây mấy hôm tôi đi đến dự giỗ đầu anh ấy này, thế là anh ấy là, anh ấy là hiệu trưởng của cái trường Xuân Mộc ở Quảng Xương đấy, thế cái trường đấy là trường cấp hai, thế còn, còn một anh nữa là anh Thông thì anh ấy cũng chết rồi, thì anh ấy về sau này là anh làm việc ở bên, chỗ gì nhờ, cái chỗ mà bây giờ trụ sở nó đóng ở chỗ đường Hùng Vương đấy, cái cơ quan đấy cơ quan gì lại quên mất tên rồi.
Ở Hà Nội đấy ạ?
Vâng Hà Nội đấy, thế thì anh ấy cũng chết rồi, thế thì bây giờ ba người mới thành lập chi bộ đầu tiên đấy là tôi là người thứ ba, thì tôi còn sống này còn hai người kia chết rồi đấy, đấy thì sau đó mãi đến khi mà lên đến, rồi sau này là 48 là tôi đã là Huyện ủy viên rồi.
À bà lại còn trúng cả Huyện ủy viên nữa?
Vâng, thế là 48 là Huyện ủy viên, mà huyện ủy, đấy 48 là Huyện ủy viên, thế mà mà sau đó thì tôi đi, 48, 48 thì là lúc bấy giờ là.
Lúc đấy là mình là Bí thư Phụ nữ luôn à?
Vâng, Bí thư Phụ nữ.
Kiêm Huyện ủy viên?
Vâng, thì Phụ nữ thì, Thanh niên, Phụ nữ thì các bên Việt Minh các thứ là, rồi kể cả các đồng chí bên Ủy ban thì cũng là ở cái Huyện ủy đấy, thế thì Huyện ủy đấy thì cứ bao giờ mà đại hội huyện đấy là cứ năm nào bố trí ở xã nào thì cái xã đấy nó, anh em người ta tổ chức, ăn uống các thứ rồi về đấy họp hành, họp xong thì đi giải tán mỗi người đi một nơi.
Cái hôm mà bà kết nạp Đảng thì có mình bà kết nạp hay là có vài người kết nạp cùng?
Có mình thôi thôi.
À có mình thôi ạ?
Thì là tôi ở cái chi bộ Quảng Văn, thì cái lúc bấy giờ kết nạp ở chi bộ Quảng Văn, thì cái xã Quảng Văn là cái xã mà khá nhất của huyện, mà cái Đảng đấy cũng vững vàng lắm.
Thế mà chi bộ có ba người thôi?
Thế là, không cái lúc bấy giờ chi bộ đông chứ ạ, nhưng mà tôi kết nạp ở cái xã đấy nhớ nhưng mà đến khi mà kết nạp được ít lâu, được, nghĩa là chỉ độ tháng gì đấy, thì là vì vấn đề công tác, thì là điều tôi mới về Quảng Ngọc, thì về Quảng Ngọc cái lúc bấy giờ tôi về Quảng Ngọc thì là tôi phụ trách cái phong trào Việt Minh ở đấy, thế còn anh Thông là Chủ tịch xã, còn anh Vị là nhà trường, thế thì về đấy thì, tụi tôi cứ đi họp đi với nhau mà về cũng về với nhau, rồi họ cứ xì xào họ cứ nghĩ là tôi là. 
Cứ nghĩ là các ông kia lại tán mình?
Vâng, nhưng mà không phải, các anh chả bao giờ các anh nói mà tán cả, mà các anh có vợ rồi ấy mà, thế, thế thì về đấy, về đấy công tác ở đấy nhưng mà vẫn là tham gia ở huyện, thế xong rồi đến năm, năm tôi đi học ở, tôi đi học ở đấy thì về sau này là rút tôi lên, về là rút tôi lên Phụ nữ tỉnh, thì lên Phụ nữ tỉnh thì.
Phụ nữ tỉnh là khoảng năm bao nhiêu ạ?
Năm 51 đấy mà, thế rồi lên Phụ nữ tỉnh, đến năm 53 là tôi đi đấy anh.
Cái lúc mà bà làm Bí thư Phụ nữ mà từ cái thời gian mà từ 1947 đến 1950 đấy thì công việc của mình là cái gì ạ?
Công việc của Phụ nữ thì thế này nhớ.
Lúc mà Bí thư đấy?
Tất cả những cái phong trào đấy nhớ, đây công việc của tôi là cái thế này, làm thế nào cái xã nào phụ nữ kém thì phải đến đó mà vận động mà tổ chức mà thành lập lại, củng cố, người nào tốt thì vận động họ tham gia phong trào ở đấy, thế còn phụ nữ nói chung thì người nào cũng gần như đi họp hết, thế còn, nhưng mà cái cán bộ mà lãnh đạo ở đấy là phải tốt, phải xung phong gương mẫu rồi phải làm những công việc vận động, thế thì cái chị đấy là phải chủ trì ở xã, thế còn mình thì chủ trì ở huyện thì, ở huyện thì cái Ban Chấp hành cứ phân công thôi, thì phân công thì, ví dụ như là phân công cho anh là về hai cái xã đấy để mà vận động phong trào, về vấn đề ở đấy có những vấn đề gì cần phải làm, thì là về đấy làm, ví dụ như phong trảo ở đấy yếu là phải đến vận động, thế thì những cái nơi mà khó là bao giờ mình cũng phải đi, còn cái nơi mà nó dễ, nó an toàn rồi thì những chị em người ta đến thì người ta cứ phổ biến cho họ.
Nhưng lúc đấy mình về mình vận động là nổi cộm vấn đề gì ạ?
Thì bây giờ, ví dụ như bây giờ chẳng hạn là phải, phụ nữ Thanh Hóa là phải tham gia đi dân công chẳng hạn, thế là phải tổ chức, những cái người mà không phải đi thì phải giúp đỡ cho những người ở nhà, thế những người ở nhà giúp đỡ cho người đi, thế thì lúc đấu đấy thì là đi dân công như thế. Hay là phong trào đi bộ đội, thì vận động phong trào đi bộ đội, ủng hộ bộ đội, rồi cũng là phong trào Phụ nữ phải làm, thế rồi thì có bộ đội về đóng ở làng là phải ra đi giúp đỡ họ này, thế rồi thì ủng hộ họ này, rồi đến thăm hỏi họ này, thế rồi thì là có cái gì thì mang đến ủng hộ, thế thậm chí mà anh em coi là người ta ốm đau là phải chăm sóc, thì bộ đội họ, họ cũng có chăm rồi nhưng mà mình cũng phải tham gia vào cái việc đấy.
Bộ đội có hay về đóng ở chỗ Quảng Xương không bà?
Nhiều lắm, cứ mỗi một lần đi đánh là mỗi một lần về Quảng Xương đóng, thế đóng thì là, thì đấy Phụ nữ lại làm những công việc đấy nhớ, thế hai nữa là bây giờ chẳng hạn phong trào là cẩn phải ủng hộ về vấn đề học tập chẳng hạn thì vận động chị em đi học tập, thế rồi thì là, rồi dân công, rồi vấn đề cày cấy, vấn đề làm ruộng.
Phụ nữ mình có vận động các chị em lấy thương binh không?
Lấy ai ạ?
Lấy thương binh đấy?
Lấy thì về sau này, về sau này lấy thương binh, phong trào lấy thương binh thì về sau này, thế còn trước đó thì đã có thương binh đâu mà vận động.
Về sau này thì mình có vận động ạ?
Có chứ, phải vận động chứ.
Mình vận động hay là mình ép người ta lấy thương binh?
Không ép đâu, vận động người ta bằng lòng thì lấy, mà có những cái người có thể mình nói thẳng, đại khái đồng chí này như thế này thế này mà lại thương binh mà, thương binh cụt đấy, thế thì bây giờ phụ nữ là phải giúp đỡ, vận động.
Cái người phụ nữ mà lấy thương binh thì có được một cái, gọi là cái quyền lợi gì không ạ?
Chả có quyền lợi gì anh ạ.
À nó chỉ là vấn đề tình cảm là lấy thôi à?
Lấy là tình cảm thôi, mà mình cũng làm thế nào cho chị em người ta thông cảm mà anh em đó người ta đi chiến đấu vì Tổ quốc, thế bây giờ thì người ta bị thương như thế mà mình thì chưa có gia đình, thì, thì ví dụ như là bây giờ cái lứa tuổi như thế nào thì đại khái thế, thì vận động, vận động người ta bằng lòng người ta mới lấy chứ mình đâu có bắt người ta được, nhưng mà vận động thôi ạ, thế, thế thì cũng có người thì người ta, mình giới thiệu, thế cũng có người thì người ta ưng thì người ta nhận lời, nhưng mà giới thiệu phải kín đáo nhẹ nhàng, chứ để cho cái anh kia cũng mất mặt mà cái chị này cũng mất mặt thì cũng không được.
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Mà ông thương binh thì ông hay mặc cảm đúng không?
Vâng hay mặc cảm lắm, đấy thì về phải tình cảm thương yêu đại khái thế, thế mà phải giúp đỡ, coi như đây là vừa là chồng mình mà vừa là phải giúp đỡ, thế thì trường hợp đấy thì chị em người ta xung phong thì người ta nhận lời.
Thế là cái năm 48 là bà lên làm Huyện  ủy viên?
Vâng.
Thì cái công việc Huyện ủy viên là thế nào hả bà?
Huyện ủy viên thì cũng làm công việc của Đảng thôi, mỗi một cái lần người ta phổ biến thì phụ nữ làm gì, nam giới làm gì thì làm cái đấy thôi, chứ nói chung Đảng cũng không ngoài cái chính, cái công việc của Tổ quốc, chứ Đảng thì làm khác đi thì làm sao được.
Lúc đấy bà thấy Ủy ban họp thì người dân có được họp không, hay là chỉ cán bộ các thứ được họp thôi?
Dân, dân thì ở đâu thì cũng phải họp chứ ạ.
Tức là Ủy ban có hay triệu tập dân có được họp?
Ủy ban là thế này nhớ, tôi nói ví dụ đây nhớ, ví dụ như ở huyện nhớ, là là phải phổ biến xuống xã làm những cái gì ở Ủy ban, thế thì xã cũng có.
Ủy ban xã?
Ủy ban xã, thế thì xã là nhận cái nhiệm vụ ở trên của họ đưa xuống, thế thì lúc bấy giờ họ cũng bàn trong Đảng, xong rồi mới họp các cái đoàn thể của Đảng ở đấy, thì để làm những việc gì, việc gì, trong cái tháng này phải làm việc gì, thế thì lại, họ lại xuống họ phổ biến cho dân, thế thì nó cứ như thứ tự như thế chứ cũng không phải là, là triệu tập cả toàn huyện đâu, làm gì có cái triệu tập toàn huyện, mà đi đứng thế nào được, cho nên là về đấy thì, thế đến khi về đế xã rồi nhớ, thì xã phổ biến rồi thì, thì các cái gọi là trưởng ban của xã đấy, của thôn đấy, thế tổ trưởng này, các tổ trưởng của Phụ nữ, Thanh niên nam nữ gì đấy thì là nhận cái nhiệm vụ đậy lại họp với đoàn thể của mình, thế rồi thế cho nên làm thôi, thế nhưng mà cái nơi phong trào mà nó tốt đấy thì vận động dễ, phong trào đã tốt mà hăng hái, thì tôi nói anh nghe, chưa phổ biến họ đã làm, nhưng mà cái nơi nào mà nó ì ạch đấy thì là khó, như cái vùng Nga Sơn nga xiếc là nó dở, dở, mình dở người ta đấy thì là hơi khó.
Cái lúc đấy bà thấy Ủy ban mình có thực hiện cái việc ví dụ như là chia gạo, muối rồi dầu, vải diêm cho dân chúng không, có chia không?
Thế thì tôi nói cho anh nghe, ở dưới mình làm gì có cái thiếu muối, gạo thì nhân dân người ta làm chứ có chia cho người ta bao giờ đâu, người ta làm bao nhiêu thì người ta lấy ở cái hợp tác xã rồi, thế mình cũng không phải chia cái đó, chỉ có chia là chia công việc thôi chứ ạ.
Còn những cái vấn đề như về mặt pháp luật như trộm, cắp các thứ thì Ủy ban có giải quyết không ạ?
Có chứ, Ủy ban giải quyết nhưng mà tôi nói thật với anh., đấy tôi nói anh nghe đấy.
Không có ạ?
Ném lung tung ở đường họ cũng không nhặt, mà nhà nọ thì ăn với nhà kia rồi, mà nghiện hút lúc đấy không có một người nào nghiện hút, những người nào đã nghiện lúc cũng đã bỏ hết rồi anh ạ, các cụ già nghiện cũng bỏ hết rồi.
Cái vùng Quảng Xương thì nó là vùng tự do thì có người tản cư đến không bà?
Tản cư á, tản cứ thì lúc bấy giờ họ cũng về hết rồi, ở tỉnh nào họ về tỉnh đấy rồi, thế còn tản cư là tản cư, ở Thanh Hóa nó lại không có cái địch chiếm, cho nên là cũng chẳng ai phải đi tản cư cả, tản cư là tản cư cái lúc mà, mà mới.
Không các cái người ở các tỉnh khác mà đến mình tản cư đấy?
Tỉnh khác đến thì người nào mà người ta ở đấy thì người ta làm ăn như dân rồi, thế còn cái người nào mà lấy vợ, lấy chồng ở các tỉnh khác đến đấy rồi lấy chồng ở Thanh Hóa, lấy vợ ở Thanh Hóa thì lúc đấy họ cũng làm như dân rồi, về tổ sản xuất rồi, thế cho nên cũng chả có cái gì mà vận động họ cả.
Thế là bà làm ở huyện là liên tục từ năm 47 cho đến năm 50, năm 51 là bà lên Phụ nữ tỉnh?
Năm 51 là tôi đi học cái lớp ở trong Khu IV đấy, trong Nghệ An đấy, thế là học xong.
Học cái lớp gì đấy ạ?:
Học cái lớp là coi như là Đảng thôi.
Tức là chỉnh Đảng đấy à?
Vâng.
Gọi là chỉnh Đảng đấy à?
Không phải chỉnh Đảng mà là học để bồi dưỡng về, về cái tổ chức của mình đấy, cũng như là ta, ta học cái nghiệp vụ đấy.
Học nâng cao đấy à?
Bây giờ là gọi là nghiệp vụ, chứ lúc bấy giờ là học Đảng, học cái đấy.
Thế là cả toàn Khu IV à bà?
Học Khu IV là nó hết lớp này đến lớp khác, thế tụi tôi là học trong một cái lớp đấy, thì một cái lớp đấy chỉ học mấy tháng thôi, thế xong rồi thì, mà tôi học cái năm đấy là tôi học ở Nam Đàn đấy, học ở cái xã của Bác đấy.
Người ta dạy mình những cái gì đấy ạ?
Thì người ta dạy cũng, người ta dạy về vấn đề tổ chức của Đảng rồi thì vấn đề các đoàn thể, thế thì họ cũng chỉ dạy thế thôi, cái chính là thế.
Chủ nghĩa Mác - Lênin rồi các thứ có dạy không ạ?
Vâng thế thôi.
Có dạy về tư tưởng Mao Trạch Đông không ạ, có nói về tư tưởng Mao Trạch Đông không ạ?
Tư tưởng Mao Trạch Đông thì tôi học ở trường đại học anh ạ.
Đại học nào?
Đại học Kinh tế quốc dân này.
À tức là sau này đấy ạ?
Vâng về sau này tôi học hết lớp 10 thì tôi đi học cái trường đấy.
Tức là thời chống Mỹ đấy nhờ?
Vâng, thế chứ, chứ còn lúc bấy giờ là chỉ học, học cái, học cái, cái tức là cách mạng ông Lênin lê niếc thôi chứ hay là ấy thế thôi chứ còn.
Lúc bà đi học như thế là cái tiêu chuẩn nào người ta xếp cho mình đi học cái lớp như thế ở trong Nghệ An đấy?
Lớp nào?
Cái lớp ở trong Nghệ An đấy?
Nghệ An là người ta cử, chẳng hạn là về là được bao nhiêu người đi đấy thì trong đó là có mình, thế thôi chứ cũng chả có, cái lúc bấy giờ là họ đưa một cái danh sách ở huyện đấy thì mấy người được đi thì là mấy người đi thôi, thế rồi huyện khác các huyện khác, kể cả Nghệ An cũng học cái lớp đấy, coi như là cái lớp đấy của Khu mở, Liên Khu IV mở anh ạ, Liên Khu IV thì nó đóng ở Nghệ An thì là tất cả học sinh đều đến đấy.
Thế bà có đi học một cái lớp chỉnh huấn, chỉnh Đảng nào không?
Đấy thì chỉnh huấn, chỉnh Đảng, những cái lớp đấy là có cả chỉnh huấn, chỉnh Đảng đấy.
À có cả chỉnh huấn, chỉnh Đảng?
Vâng, thế, thế thôi chứ.
Học xong là mình có phải viết kiểm điểm không ạ?
Cũng có làm gì đâu mà kiểm điểm, học xong thì chỉ thu, thu.
Thu hoạch đấy à?
Thu hoạch thôi chứ, thu hoạch cái học thôi chứ, chứ làm gì có kiểm điểm, có ai sai lầm ở chỗ đấy đâu mà kiểm điểm.
Cái lúc đấy người ta tính thành phần rồi đấy nhờ?
Thành phần á, thành phần thì tôi nói anh nghe thế này này.
Tức là bần cố nông, trung nông, phú nông, địa chủ đấy?
Tụi tôi thì người ta cho liệt vào là tư sản thành phố anh ạ, là vì mình có nông dân đâu, thế mà các anh mà ở nông dân mà học, lên tỉnh học, lên thành phố học đấy, thì là ví dụ như tụi tôi là các anh học chung với tụi tôi chẳng hạn ví dụ thế, đấy thì tôi học với đấy thì, bao giờ mà về nhà quê chơi, mà cái lúc đấy là lúc thời Pháp thuộc đấy mà, về nhà quê chơi thì cứ hè đến thì các cái cô, các cái chị mà học, học cùng lớp mình đấy thì nó lên nó đón thì mình về nhà quê chơi vài hôm, kiểu như ta bây giờ về nhà quê chơi đấy mà, thế thôi chứ cũng chả có gì cả, mà quê tôi thì là vùng tạm chiếm thì đâu có ra được.
Hà Đông?
Đấy quê tôi Hà Đông đây mà.
Hà Đông rồi đường số 6 nó chiếm cả mà?
Vâng thì đâu có ra được, thì cứ ở trong đấy thì coi như người địa phương còn gì nữa, thế tôi họ có tính tôi là người Hà Đông đâu.
Thế bây giờ cứ tính mình là người Thanh Hóa gốc ạ?
Vâng đấy họ tính là Thanh Hóa thôi ạ, tại vì rằng là đẻ ra Thanh Hóa nhớ, lớn lên học hành ở Thanh Hóa nhớ, tham gia cách mạng cũng Thanh Hóa nhớ, thế thì bây giờ tôi mà họp, họp đồng hương đấy là tôi họp đồng hương ở Quảng Xương chứ tôi có họp đồng hương ở Hà Đông đâu.
Tức tính mình lại là đồng hương Quảng Xương?
Vâng đấy.
Nhưng mà thực chất là mình ở thành phố là mình ở phố nào bà nhờ?
Nhà tôi á, nhà tôi thì đầu tiên là các cụ là ở Pôn-be, cái phố mà bên này là nhà Phan Văn Giáo, ở bên này là cái chỗ tụi tôi ở.
Phan Văn Giáo đấy hả?
Vâng rồi sau rồi hết cái thời gian ở đấy thì các cụ kiểu như là con cái mà  ở riêng rồi đấy thì nhà tôi ở ngay chỗ phố Nhà Thương.
Thế bây giờ thì lại tính mình là đồng hương Quảng Xương?
Vâng bây giờ là vẫn họp, họp tỉnh Quảng Xương, họp tỉnh Thanh Hóa họ cũng mời mình nhớ, họp thị xã Thanh Hóa cũng mời nhớ, vì tôi ở thị xã mà.
Thì mình vốn ở thị xã mà?
Vâng, thế rồi thì họp cái huyện Quảng Xương này cũng là đồng hương của tôi, thế, thế bây giờ là, đâm ra là.
Nhiều quê quá?
Một năm là ba cái họp ở Thanh Hóa là mình phải tham gia, thế rồi bây giờ Thanh Hóa có vấn đề gì mà phụ nữ cần để vận động ủng hộ, thì tụi tôi có ủng hộ, ủng hộ ở đấy mà đưa về Thanh Hóa, chứ có đưa về Hà Đông đâu.
À cái năm 51 đấy bà, năm 1951 đấy thì có ban hành cái thuế nông nghiệp đấy bà thì ở Quảng Xương mình thực hiện thế nào?
Năm 51 là bấy giờ là, lúc tôi đi là đang học tập thôi, chứ lúc bấy giờ mà đến lúc mà tôi đi sang Liên Xô rồi đấy thì các anh viết thư cho tôi đấy là ở nhà làm sai như thế nào, thế nào đấy, rồi những chị nào mà có những làm sai thì, thì viết thư cho tôi thì tôi biết thôi, chứ còn tôi là lúc đấy không tham gia chính thức nữa rồi.
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Không cái năm 51 thì là cái thuế nông nghiệp thì bà còn đang ở nhà mà?
Thuế nông nghiệp thì tôi lại lên tỉnh rồi, đấy thì tôi đi học xong cái lớp đấy là tôi về tỉnh luôn mà, thế cho nên là, vì thế cho nên ở Quảng Xương thì lúc bấy giờ tôi cũng không nắm được.
Thế là bà lên tỉnh là bà làm cái gì ở tỉnh ạ?
Làm thì cũng ở phong trào của Phụ nữ tỉnh thôi, thế thì khi nào cần đi huyện nào thì đi thôi chứ lúc bấy giờ là không phải người Quảng Xương nữa rồi, thế nhưng mà bây giờ các anh ấy vẫn tính tôi là Quảng Xương.
Cái lúc bà lên tỉnh thì bên Phụ nữ của bà là có đông người không, cái Ban Chấp hành đấy?
Chấp hành á, Chấp hành thì không biết là mười mấy người đấy, tôi cũng quên, lâu ngày cũng quên đi rồi, thế nhưng mà lên đấy thì có những chị em nào mà gọi là, tôi thì lại thế này, lên tỉnh đấy thì gọi là Chấp hành Phụ nữ tỉnh, nhưng lại cử sang bên phụ trách Lao động, Phụ nữ Lao động, thì phần lớn là sang bên Liên hiệp Công đoàn của tỉnh, thế thì ở bên đây của tỉnh thì khi nào mà, các xí nghiệp nào mà cần phải làm công tác Phụ nữ đấy thì tôi về đấy thôi, thế chứ còn, chứ tôi không, không ở hẳn bên Phụ nữ tỉnh, thế còn một số chị em nữa thì ở thường trực ngay của cái ấy thì là, những chị Hương rồi thì, bây giờ có chị sống, có chị thì chết rồi, đấy thì cái, thì là đấy ở chỗ, chỗ lên tỉnh thì là làm công tác như thế anh ạ, thế sau đó thì năm 53 thì tôi đi, sau khi ông Stalin chết thì tôi đi.
Lúc mà bà bảo là dự cái đám tang Stalin là ở đâu?
Lúc bấy giờ là đang ở tỉnh đấy.
Tức là mình cũng tổ chức đám tang của ông ấy à?
Có chứ, không phải tổ chức nhưng mà là truy điệu đấy. 

Tức là làm ở ngay trụ sở của Ủy ban tỉnh à bà?
Vâng thế là làm lễ truy điệu đấy, thế thì.
Tức là làm như thế nào ạ?
Tức là họp, bây giờ thì phổ biến rồi thì cũng nói qua về thành tích của ông Stalin như thế nào đấy, thế rồi thì quá trình đấu tranh của ông ra sao đấy, rồi thì xong bây giờ ông chết thì làm lễ truy điệu ông ấy gọi là cán bộ lãnh đạo quốc tế, thế nhưng mà, nhưng mà đứng về phương diện của mình đấy là cái Đảng của mình cũng có được cái sự giúp đỡ của ông Lênin với Stalin rồi thì Bác Hồ các thứ đấy, thế thì như thế thì người ta cũng đọc lại những cái lý lịch của các ông ấy sơ sơ thôi, thế với hai nữa là mặc niệm, rồi thì cũng ấy thế thôi chứ.
Có ảnh của ông ấy chứ ạ?
Có chứ, có ảnh chứ, lúc bấy giờ thì đã quy mô rồi, năm 53 thì Thanh Hóa đã tương đối rồi.
Có nhiều người khóc không bà?
Khóc chứ, thì cũng khóc, nhưng mà làm sao cho bằng Bác Hồ được.
Nhưng khóc thật hay là khóc giả thôi?
Khóc thật đấy chứ, khóc người ta nghĩa là cảm động mà khóc đấy, thế chứ còn như Bác Hồ thì, thì tôi nói cho anh nghe, thì cả người dân người ta cũng khóc, chứ Stalin thì chỉ có cán bộ lãnh đạo người ta phổ biến thôi.
Chứ dân người ta lại không biết nhờ?
Thì dân người ta biết Stalin đấy nhưng mà người ta có tổ chức gì đâu, thế, thế thì nói chung ở tỉnh thì cũng làm như thế, thế thì cái lúc đấy thì, thì là, tức là coi như là, nếu mà theo hiểu của tôi thì là, Lênin là cái người mà gọi là, tức là là tôn trọng vào bậc nhất, thì ông Stalin tôn trọng vào bậc nhì, đại ý thế, của phong trào quốc tế đấy anh ạ.
Thế mà cái lúc mà giảm tô với cải cách ruộng đất thì bà lại đi rồi nhờ, bà đi Liên Xô rồi nhờ?
Vâng, lúc tôi đi Liên Xô là, ở nhà, lúc tôi đi là mới bắt đầu là học tập cái phong trào giảm tô, giảm tức, nhưng mà, à đầu tiên là chỉnh Đảng thôi chứ, chỉnh Đảng thì đi họp về Nông Cống thì lúc đấy tụi tôi cũng về Nống Cống thì là họp, họp để mà là chỉnh đốn tư tưởng Đảng đấy, thế xong đó thì, sau đó thì giảm tô, giảm tức thì, thì tụi tôi đi rồi thì ở nhà vẫn tiếp tục ở các xã các ấy thì vẫn làm, nhưng mà tôi thì tôi lúc bấy giờ là chuẩn bị đi rồi là ra Việt Bắc nằm, ra Việt Bắc nằm thì anh bảo đi bộ từ Thanh Hóa ra đến, rồi thì tôi mới lên cơ quan Phụ nữ Trung ương tôi ở một thời gian, thế xong rồi thì là đến lúc có đoàn đi thì là các anh ấy đưa đi luôn.
Tức là mình đi trong cái năm 53 đấy?
Vâng trong cái năm 53.
À thế bà còn đi chỉnh Đảng ở Nông Cống nữa à?
Đi chỉnh Đảng ở Nông Cống thì có phải là, tức là họp để phổ biến về vấn đề công tác giảm tô, giảm tức sau này đấy, đầu tiên là cải cách ruộng đất nhớ.
Giảm tô thì mới đến cái cách?
Rồi thì ai, những người như thế nào là địa chủ, những người như thế nào là, cứ chia làm bốn thành phần, một là bần cố nông này, trung nông này, phú nông này rồi địa chủ đấy, đấy thế thì, thì lúc bấy giờ những người như thế nào rồi để sau này để mà, là bước đầu để chuẩn bị mà, nhưng mà điạ chủ thì nó cũng đã nghe tin thì nó cũng biết hết, địa chủ phú nông đấy, mình chưa học nó đã biết rồi, là sẽ làm như thế, như thế rồi.
Cái lúc mà bà học chỉnh Đảng như thế thì mấy cái ông mà thành phần mà phú nông, địa chủ thì có bị cái gì không?
Cái lúc đấy chả có ai bị gì cả, tại vì là lúc đấy chỉ học thôi mà, chỉ học cho biết những người như thế là như thế, thế ví dụ như bây giờ chẳng hạn phú nông là họ có ruộng đất là bao nhiêu đấy, nhiều ít tùy đấy nhưng nói chung cũng đến cái mức độ chứ không phải là ít quá cũng cứ bảo phú nông, họ có làm lấy và họ có thuê người, nhưng mà thuê có kiểu, kiểu như là thuê thời vụ thôi, ấy thế là còn chủ yếu là họ, phú nông là họ làm lấy là chính, thế còn cái người địa chủ đấy là gần như là họ không làm, mà họ có ruộng rồi thì họ cho người ta làm rồi thì là bóc lột nhân công, thế, thế còn những người bần cố nông, à những người trung nông đấy, là của họ họ làm, rồi họ làm ra, rồi họ có thuê cũng chỉ thuê gọi là thôi, chứ còn chủ yếu là họ trao đổi, trao đổi ngày công, thế đó thì như thế, thế thì cái trung nông đấy thì coi như không bóc lột ai cả, thế, thế mà cố nông với bần nông đấy thì chỉ bị người ta bóc lột thôi anh ạ, thì cố nông là cái anh gần như không có ruộng, không có gì mà làm thuê đấy.
Cái lúc mà cải cách là bà lại đang ở bên nước ngoài rồi?
Vâng, bên nước ngoài thì ở trong nhà, cái lúc mà gọi là chỉnh đốn tổ chức đấy thì là các anh ấy viết thư sang cho tôi đại khái ví dụ như cái hồi ở huyện tôi có cái anh gọi là anh Quế Đỡi, thì lúc bấy giờ là anh ấy là Chủ tịch cái, cái huyện Quảng Xương, còn anh Cường đấy là Bí thư của cái huyện Quảng Xương, thế còn những cái anh về sau này mà anh viết thư cho tôi là anh đã, cũng là Huyện ủy cũng một khóa với tôi, nhưng mà các anh ấy đã lại rút lên tỉnh làm việc rồi, nhưng mà các anh nắm được tình hình đó nhưng mà lúc bấy giờ không ai dám nói với ai cả, là vì nói là nó quy cách ngay, quy ngay thôi, thế cho nên là sợ lắm, thế là các anh viết thư các anh nói là đại khái giờ anh Quế Đỡ như thế như thế, bây giờ anh ấy là, cái bệnh cũ của anh ấy, anh ấy người Thọ Xuân, anh cũng bị tụi Pháp nó bắt, thế anh ấy tham gia trước cách mạng, thế thì sau anh ấy về huyện tôi thì anh ấy làm Chủ tịch, thế nhưng mà những cái người như thế đấy, mà anh, chính anh ấy là thành phần địa chủ đấy nhớ, nhưng mà anh tham gia cách mạng, thì người ta cũng vẫn tính là địa chủ mà tham gia cách mạng.
Địa chủ kháng chiến đấy à?
Vâng, thế, thế thì, thế là anh về anh làm Chủ tịch, mà anh có biết thế nào không, họ, họ quy cách cho anh ấy là coi như chống đối tổ chức cách mạng.
Tức là Quốc dân đảng à?
Không phải Quốc dân đảng mà là cái người mà gọi là, là cái anh đấy là họ cho là cái kiểu thành phần là nằm ở trong Ủy ban là để phá mình đấy, thế rồi anh Cường là Bí thư họ cũng bảo như thế cơ mà.
Thế sau hai ông đấy có bị cái gì không ạ?
Như ông Cường thì sống được, nhưng mà cái ông Đỡi kia thì ngày xưa Pháp nó bắt đi tù đấy thì ông ấy đã bị lao từ trong đấy cơ, nhưng mà sau này ra khỏi, nhưng mà lúc đi tù thì ăn chả có mà ăn, mặc chả có mà mặc, rét mướt, thế là anh ấy biết anh không thể sống được, anh mới bỏ áo quần anh ấy cho những đồng chí sống mà mặc để mà chống rét, ăn thì anh ấy không ăn mà để cho, thôi thì đi đâu cũng chết, thì ăn để làm gì, các đồng chí đang đói, thì anh ấy chỉ nói với các anh trong tù là, các đồng chí phải cố mà sống, phấn đấu mà sống, để sau này mà làm việc cho Đảng, chứ đây là chỉ là cái sai nhất thời thôi, là do những cái đội ở dưới đấy nó lên nó làm rồi thì nó làm sai thôi, thế thế rồi những cái người mà lừng chừng đấy là cứ sợ, sợ thế rồi đâm ra là tố cáo cái nọ, tố cáo cái kia nhưng mà toàn ba lăng nhăng hết.
Thế cái ông đấy là ông tự tử?
Thế là ông ấy, thế là ông chết, ông ốm ông chết đấy.
À ông ốm chết chứ không phải tự tử ạ?
Không phải tự tử, ông ấy không tự tử đâu, là vì.
Tức là ông ấy cũng bị mình bắt giam lại?
Ông ấy bị bắt giam đấy, ông bị bắt giam là coi là cải cách đấy mà, thế thì là, thế thì thành thế cho nên kiểu như là địch nằm trong vùng mình đấy, kiểu như gần như kiểu họ hiểu như thế.
[01:40:08]
Nó cứ quy kết như thế?
Quy như thế, thế rồi những cái thành phần mà đưa ra đấu tố ở, dân đến đấu tố, dân thì sợ chết cha đi thì, thì cũng cứ phải nói lăng nhăng lằng nhằng như thế thôi nhưng mà trong lòng thì khác, thế về sau này thì họ mới nói lại thì là thật trong lòng họ cũng nước mắt chảy trong ruột đấy nhưng mà không dám nói.
Vẫn cứ phải nói, vẫn cứ phải tố?
Vâng, thế rồi thì những cái anh mà chả có trình độ gì cả mà là lên làm chúa mà chúa ác ôn thế, thế rồi có người lại bị bắn tại chỗ cơ mà, huyện tôi thì không có ai bị bắn tại chỗ, nhưng mà các cái vùng ở ngoài Ninh Bình ninh biếc à bị đấy, thế thành ra vì thế cho nên là, thấy các anh viết thư cho tôi, mà viết thư lại không dám đưa công khai đường dây truyền, mà phải đưa gửi qua bạn bè cầm sang.
Công khai mà có những chuyện đấy là cũng chết nhờ?
Vâng, thế cuối cũng là các anh mà đưa thư đấy, mà đưa thư là người tin tưởng đấy mà lại không phải nằm ở huyện mà nằm chỗ khác nhưng mà đưa thư sang để báo tin, thế là tụi tôi đọc, tụi tôi đưa cho ông, cái hồi đấy ông Nguyễn Lương Bằng làm đại sứ ở bên đấy, đấy thế thì, thì tôi cũng đưa cho các anh ấy xem, tôi bảo đấy thư ở bên này như thế này, thì cái thư đấy là các anh ấy giữ hết, các anh ấy giữ thì sau này các anh ấy, về sau này thì các cái thư, các cái nơi những cái tin tức như thế là phải bí mật trong Đảng mà để nói với lãnh đạo ở trên cơ sở đó mà sửa sai chứ, chứ anh bảo cái lúc bấy giờ nhiều cái phong trào, ông Trường Chinh mà họ còn, còn yêu cầu là đưa về để đấu tố cơ mà, đấy cho nên là, cho nên là.
Trường Chinh về Hành Thiện đấy hả?
Vâng, cho nên là sau đâu thì có sai, đúng thì có đúng,nhưng mà cái tinh thần cách mạng thì suốt từ đầu đến cuối người ta là người trung thành, thế còn anh bảo, anh nào mà tránh khỏi cái sai, anh công nhận cái điều đó không, thế, thế nhưng mà thực con người đấy có phải là con người vì cách mạng hay con người vì tụi kia mà gài vào thì nó khác nhau cái chỗ đấy, thế thế thì.
Thì mấy cái ông ở trong đội cải cách thì lại bần nông, bần cố nông mà lại không có trình độ?
Bần cố nông mà lại trình độ không có, văn hóa không có, thế rồi lên rồi cứ ào ào rồi làm ông tướng, thế mà anh bảo làm mà toàn làm bậy thôi, thế, thế cho nên là, thế tụi tôi đưa cho ông Nguyễn Lương Bằng, đọc xong rồi đưa cho ông Nguyễn Lương Bằng xem.
À thế bà đi Liên Xô thế là mình đi theo tiêu chuẩn gì đấy?
Tiêu chuẩn thì cũng sang công tác thôi.
Sang công tác gì ạ?
Sang công tác thì lúc đầu thì là bên đài phát thành của Mạc Tư Khoa nó thiếu, thiếu.
À cái đài phát thanh tiếng Việt đấy hả?
Nó thiếu người, thế thì tôi sang đó thì là kết hợp luôn nhà tôi bên đấy.
À chắc là ông xin cho mình sang đấy hả?
Không phải xin mà Đảng cử đi đấy, lúc bấy giờ ngày xưa là không có ai xin ai cả, mà cứ Đảng thấy hợp lý là Đảng điều đi thôi.
Ông Việt Khoa thì làm ở Đài phát thanh lâu rồi?
Vâng đấy.
Cái thời gian hoạt động kháng chiến chống Pháp đấy bà thì mình là phụ nữ mình hoạt động như thế, thì mình có được ưu tiên cái gì hơn với nam giới không so với nam giới?
Mãi cái năm 51 nhớ thì là bắt đầu tụi tôi mới được phát gạo, mà phát gạo thì anh biết không, tôi là cái cán bộ thì cũng là, là loại trung trung của tỉnh.
Mình cũng là Bí thư các thứ?
Cho nên là được 51 cân, 51 cân thì tôi nói anh nghe, gạo thì vừa trấu mà vừa, nghĩa là rất ấy, thế là rồi tôi cứ đưa về cho nhà thôi, thế ăn hết bao nhiêu, ví dụ như là ăn làm sao mà hết 51 cân.
21 hay 51 ạ?
51 cân, thế thì đưa về, đưa về thì ăn hết bao nhiêu còn bao nhiêu là các anh ấy giả lại cái gạo đấy, gạo đấy thì đưa về nhà, ở nhà muốn đổi muốn chác, muốn làm cái gì thì làm.
Thế còn tiền mặt là không có ạ?
Không, thế tiêu thì tôi đã nói với anh là phải đan cái len đấy để lấy tiền tiêu, thế rồi thì ăn hôm nào có nhiều bữa đấy, cả ngày chỉ được một bữa, tại vì thế này nhớ đi đến đây làm xong rồi lại đi đến chỗ khác, thế thì đến chỗ khác lại quá bữa đi rồi, thế mà lại ở các nơi thì có nhiều khi họ ăn buổi, buổi sáng rồi thì đến chiều họ mới ăn.
Thế mình không dám bảo là người ta nấu cho mình ăn à?
Người ta có hỏi mình ăn chưa thì không, không muốn, nói là bảo ăn rồi.
Là cũng sĩ sĩ là bảo ăn rồi à?
Cứ bảo ăn rồi thôi, thế nhưng mà đói xừ đi, mà đấy lại không có hàng quán gì chứ, thế chứ có hàng quán thì mình ra mình ăn cũng được, nhưng mà đấy không có.
Nhưng mà so với nam giới thì mình có được ưu tiên cái gì hơn không ạ?
Chả có ưu tiên gì hết, nam giới, nữ giới như nhau.
Ví dụ những cái bình thường như là cái quần, cái áo, vải vóc gì đấy?
Chả bao giờ có, chả bao giờ thấy vải vóc mà cũng chưa bao giờ thấy tiền, tiền lương, cho mãi đến, đấy mãi đến năm 51 thì mới bắt đầu có cái 51 cân đấy, thế nhưng có người chỉ ba mấy cân thôi.
Theo chức vụ đấy?
Vâng.
Thế như bà mà làm Phụ nữ như thế thì trong các công việc mà mình làm với mấy ông đàn ông đấy thì người ta có tôn trọng mình không, hay là người ta vẫn nhìn phụ nữ bằng cái ánh mắt là không bình đẳng lắm?
Anh ơi cán bộ với nhau thì là bình đẳng, mà nhiều khi các anh cũng chiều nữa, thế chứ không phải là các anh ấy ấy, nhưng mà có cái là, nói chung là họ cũng rất chiều, thế nhưng mà, nhưng mà mình cũng nghiêm lắm, là tụi tôi là, nói thật với anh có ngồi bên cạnh con trai cũng thấy như là bạn gái thôi chứ không có là cái gì hết, thế mà, mà đấy tôi đã nói là có những cái anh mà cứ muốn đặt vấn đề với tôi mà không bảo giờ dám trực tiếp nói thẳng trước mặt, thế mà cứ, cứ.
Không thì bà đã lấy ông từ năm 48 rồi còn gì nữa?
Vâng, thế nhưng mà trước đi thì cũng có nhiều người chứ, trước đó thì anh bảo từ 46 cơ mà.
Nhưng mà lúc 48 thì ông lại đi thế thì có ông nào mà vẫn cứ đến tấn công không ạ?
Tấn công thì, tôi nói cho anh nghe biết nhà tôi với tôi rồi thì họ cũng chả tấn công, thế nhưng mà, nhưng mà lúc bấy giờ tôi đi, nhà tôi đi thì tôi cũng buồn lắm, tôi buồn lắm thì.
Bà cưới được lâu không thì ông đã đi rồi?
Nói thật với anh lúc bấy giờ là chưa cưới đâu, là mới là, kiểu như bây giờ ta đã ăn hỏi đấy, thế là chỉ độ chừng mấy bữa nữa là cưới thôi, mà cưới thì, nhà tôi đã cưới thì cưới về nhà tôi thôi, chứ cũng, tổ chức cưới xong thì về nhà tôi ở cả, là vì nhà anh ấy là bố mẹ chết hết rồi, mà anh ấy bây giờ đi, ngày xưa anh ấy đi làm việc rồi anh ấy, coi như là tụi Pháp nó bắt đấy, viết báo chống Pháp mà, thế nó bắt nó bỏ tù từ cái năm mà anh ở trên Phú Thọ cơ, thế sau mà, vì là anh ấy ở Thanh Hóa cho nên là người ta mang về Thanh Hóa người ta nhốt ở nhà tù ở Thanh Hóa, thế sau cách mạng thành công thì mới được ra.
À cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy thì ở Quảng Xương mình có lập những cái xưởng sản xuất vũ khí không bà nhờ, đồ quân dụng các thứ đấy?
Không, Quảng Xương thì không có, Quảng Xương thì không có một cái xưởng sản xuất nào, mà sản xuất đấy là nó nằm ở Thọ Xuân, ở mấy cái huyện trên cơ, thế mà xưởng đóng đâu cũng phải bí mật, không có lộ nó vác bom đến nó bỏ.
Thời đấy mình ở vùng tự do thì cái việc buôn bán chắc vẫn diễn ra bình thường bà nhờ?
Buôn bán thì chỉ ở mấy cái thị trấn thôi, của huyện thôi, chứ còn những cái vùng nông thôn thì người ta nông dân thuần túy.
Vẫn cứ thuần nông hết?
Làm ruộng làm diếc hay trồng ngô, trồng khoai, trồng sắn, trồng, à ở huyện Quảng Xương ít sắn lắm, chỉ ngô khoai với lại những cái rau cỏ.
Bà làm bên Phụ nữ như thế thì cấp trên có thỉnh thoảng về thăm Phụ nữ mình không?
Cấp trên thì, thì thỉnh thoảng mình lên mình họp thôi chứ, có mấy khi mà các chị ấy xuống đâu ạ, các chị ấy có xuống bao giờ đâu, tôi chưa thấy bao giờ các chị ấy xuống huyện tôi cả, các huyện khác thì không biết nhưng huyện tôi thì chưa ai xuống cả, tại vì cái huyện nào bí bét quá thì họ mới phải xuống.
Bây giờ đặt trường hợp nếu là bà lại vẫn còn trẻ mà lại có một cuộc kháng chiến chống Pháp giống như thế, thì liệu bà còn tham gia được như thế nữa hay không?
Bây giờ á?
Vâng mà lại đang ví dụ bà còn trẻ đấy?
Dạ tôi đang còn trẻ thì tất nhiên là phải tham gia thôi.
Thì liệu mình còn có nhiệt tâm đến như thế không ạ?
Ngày xưa mà phấn đấu được vào Đảng là tin tưởng lắm đấy anh ạ, Đảng nói gì cũng nghe, Đảng bảo làm cũng làm, thế chứ không có như bây giờ đâu, bây giờ thì lắm chuyện lắm, nhưng bây giờ, ngày xưa thì khác lắm, ngày xưa thì nhất nhất là theo, theo Đảng, mà Đảng nói gì cũng nghe cả, thế nhưng mà chỉ có cái là nếu nói về tình duyên thì Đảng không nói được, chỉ có vận động thôi còn không ép ai được hết, chứ còn bình thường. 
(Hết băng ghi âm ngày 15 tháng 12 năm 2011)
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